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LỜI TÒA SOẠN: 

Kính thưa quý độc giả,

Ngày 2/5 vừa qua, Luật Khoa tạp chí 
đã phát hiện ra lỗi đạo văn ở ba bài viết mà 
chúng tôi đã đăng tải, bao gồm:

•	 Luật Khoa 360: Nguyễn Nhật Anh, Nhã 
Nam và nghi vấn quấy rối tình dục 
(18/4/2024);

•	 Dân sắp bị thu thập mống mắt, nhìn 
lại các lần đổi căn cước kiểu ‘đèn cù’ 
(19/4/2024);

•	 Luật Khoa 360: Toàn cảnh vụ Vương 
Đình Huệ mất chức (27/4/2024).

Cụ thể, một phóng viên của chúng tôi đã 
sao chép một số câu, đoạn từ nhiều bài 
viết của BBC News Tiếng Việt, VnExpress, 
Tuổi Trẻ, Dân Trí, Lao Động, và VTC News. 
Mức độ đạo văn chiếm dưới 20% tổng 
dung lượng của bài, chủ yếu là nội dung 
mang tính chất dữ kiện, một phần nhỏ là 
nội dung phân tích. 

Phóng viên trên thừa nhận các hành vi 
này. Cũng xin nói thêm rằng, phóng viên 
có dẫn link các bài viết của các báo kể trên.
Sự việc này khiến Luật Khoa phải hoãn 
ngày phát hành số báo tháng Năm lại một 
tuần để rà soát. Số báo này đã được phát 
hành ngày 9/5. Chúng tôi cũng đã cập nhật 
các bài viết trên website, loại bỏ hoặc viết 
lại những phần sao chép, có dẫn link về 
nguồn tin.

Sau khi đánh giá, chúng tôi cho rằng 
phóng viên không cố ý phạm lỗi đạo văn. 
Các bài viết kể trên thuần túy là tổng hợp 
thông tin từ các báo khác, bản thân Ban 

Biên tập cũng đã có những chỉ đạo không 
rõ ràng khiến phóng viên - vốn là người 
mới vào nghề - hiểu không đúng về nghiệp 
vụ.

Giám đốc điều hành Trần Quỳnh Vi của 
Sáng kiến Pháp lý Việt Nam - cơ quan chủ 
quản của Luật Khoa tạp chí - đã quyết định 
kỷ luật những cá nhân có liên quan như 
sau:
•	 Trừ một tháng lương đối với Tổng biên 

tập Trịnh Hữu Long vì không phát 
hiện lỗi khi biên tập và thiếu trách 
nhiệm trong khâu hướng dẫn, đào tạo 
phóng viên;

•	 Khiển trách biên tập viên phụ trách 
các bài viết trên vì không phát hiện lỗi 
khi biên tập;

•	 Chuyển phóng viên có vi phạm xuống 
làm cộng tác viên thường xuyên, cắt 
bỏ các quyền lợi riêng của phóng viên.

Thay mặt tòa soạn, với tư cách là tổng 
biên tập, tôi xin lỗi các báo BBC News 
Tiếng Việt, VnExpress, Tuổi Trẻ, Dân Trí, 
Lao Động, và VTC News cùng các tác giả 
có những bài bị chúng tôi sao chép. Tôi 
xin lỗi quý độc giả vì đã để xảy ra sự việc 
nghiêm trọng này.

Luật Khoa đang nỗ lực hết sức để củng cố 
hoạt động đào tạo nội bộ cũng như quy 
trình biên tập để tránh xảy ra những lỗi 
tương tự trong tương lai.

Xin cảm ơn quý độc giả đã hạ cố lắng nghe.

Trân trọng,

Trịnh Hữu Long
Tổng biên tập

Thư xin lỗi vì đạo văn 
24/5/2024
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Luật Khoa 360: Toàn cảnh vụ Vương Đình Huệ mất chức

Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 22/05/2024.
Có cập nhật so với bản đăng lần đầu.

Luật Khoa Tạp chí

TOÀN CẢNH VỤ ĐẠI TƯỚNG TÔ LÂM 
ĐƯỢC BẦU LÀM 

Luật Khoa 360:

CHỦ TỊCH NƯỚC
Chức vụ dân sự đầu tiên 
của vị đại tướng công an.
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Sáng nay, 22/5, trong trang phục dân 
sự, Đại tướng công an Tô Lâm tuyên 
thệ nhậm chức chủ tịch nước. Việt 

Nam chính thức có nguyên thủ mới giữa 
những biến động chính trị bất thường.

Cuộc cạnh tranh quyền lực trong nội bộ 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra một 
cơn biến động chính trị vô tiền khoáng 
hậu trong lịch sử.

Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức tại 
Quốc hội sáng ngày 22/5/2024.
Ảnh: Báo Thanh Niên.

CUỘC XÁO TRỘN CHƯA TỪNG CÓ

•	 Vào ngày 13/3/2024, bốn nhà lãnh 
đạo cao nhất của đảng - tức “tứ trụ” 
- dự họp phiên đầu tiên của Tiểu ban 
Nhân sự Đại hội XIV tại Hà Nội, gồm 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ 
tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính, và Chủ tịch Quốc 
hội Vương Đình Huệ. Không có dấu 
hiệu gì đáng chú ý khiến người ta liên 
tưởng tới những sóng gió sắp tới.

•	 Chỉ hơn hai tháng sau, Võ Văn Thưởng 
mất chức chủ tịch nước (21/3), Vương 
Đình Huệ rời ghế chủ tịch Quốc hội 
(2/5), Trần Thanh Mẫn được bầu thay 
ông Huệ (20/5), Tô Lâm rời ghế bộ 
trưởng công an để lên làm chủ tịch 
nước, và vị trí quyền lực ở Bộ Công an 
vẫn chưa có ai chính thức tiếp quản. 
Tổng cộng, Quốc hội đã phải họp bất 
thường hai lần và họp thường kỳ một 
lần trong vòng ba tháng qua để hợp 
thức hóa những quyết định này của 
Đảng Cộng sản.

•	 Đó mới chỉ là bên chính quyền. Ở bên 
phía cơ quan đảng, Ủy viên Thường 
trực Ban Bí thư Trương Thị Mai bất 
ngờ mất chức khi vẫn còn đang được 
đồn đoán là ứng cử viên sáng giá cho 
chức chủ tịch nước hoặc chủ tịch 
Quốc hội (16/5); Thượng tướng Lương 
Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính 
trị  của quân đội - được bầu thay thế 
bà Mai. Cùng với đó, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng cũng bầu bổ sung 
tới bốn người vào Bộ Chính trị giữa 
nhiệm kỳ (16/5).

•	 Tổng cộng, có tới sáu ủy viên Bộ Chính 
trị của nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã mất 
chức. Sau khi bầu bổ sung, số lượng 
ủy viên giảm từ 18 vào đầu nhiệm kỳ 
xuống còn 16.

•	 Đại tướng Công an Tô Lâm trở thành 
nhân vật trung tâm của cuộc xáo trộn 
quyền lực này, khi vừa là người chỉ 
đạo điều tra các vụ án trong chiến 
dịch “đốt lò” của ông Trọng, vừa là 
người được (hay là bị) hoán đổi ngôi 
vị từ bộ trưởng Công an sang chủ tịch 
nước, chính thức bước vào hàng ngũ 
“tứ trụ triều đình”.
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Kết thúc phiên làm việc buổi sáng ngày 
22/5, Đại tướng Tô Lâm bắt đầu sắm một 
vai mới trong chính trị đương đại lẫn lịch 
sử Việt Nam.

•	 Ông là chủ tịch nước thứ hai trong 
lịch sử có xuất thân công an. Người 
thứ nhất không phải ai xa lạ mà chính 
là vị tiền nhiệm của ông ở Bộ Công 
an: Đại tướng Trần Đại Quang. Ông 
Quang cũng lên chức chủ tịch nước 
theo cách của ông Lâm: đi thẳng từ trụ 
sở Bộ Công an sang Phủ Chủ tịch vào 
giữa nhiệm kỳ (4/2016). Ông Quang 
vắn số, chết hai năm sau đó, dẫn đến 
một hiện tượng chưa từng có khác sau 
thời Hồ Chí Minh: Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng kiêm nhiệm vị trí chủ tịch 
nước.

•	 Với chức chủ tịch nước, ông Lâm 
đương nhiên là chủ tịch Hội đồng 
Quốc phòng và An ninh và là người 
thống lĩnh các lực lượng vũ trang 
nhân dân theo Hiến pháp. Tuy nhiên, 
chức vụ này chỉ là danh nghĩa, không 
có thực quyền. Bộ Chính trị sẽ chỉ 
định ông vào Quân ủy Trung ương - cơ 
quan đảng nắm quyền lãnh đạo quân 
đội. Tại đây, ông sẽ là một trong các ủy 
viên thường vụ. Người đứng đầu quân 
ủy xưa nay luôn là tổng bí thư.

•	 Với việc không còn là bộ trưởng Công 
an, dự kiến ông Lâm sẽ sớm phải thôi 
chức bí thư Đảng ủy Công an Trung 
ương - cơ quan đảng nắm quyền lãnh 
đạo ngành công an. Mặc dù vậy, trong 
vai trò chủ tịch nước, theo đúng thông 
lệ, ông sẽ được Bộ Chính trị chỉ định 
vào Ban Thường vụ của cơ quan này.

•	 Chức chủ tịch nước xưa nay chỉ là 
chức vụ mang tính lễ nghi, không có 
thực quyền ở bên phía chính quyền, 
như Luật Khoa từng phân tích. Quyền 
lực thực sự của vị trí này nằm ở thực 
lực của ông Lâm bên phía đảng và ảnh 

hưởng của ông trong bộ máy công an 
- đây là điều công chúng khó đoán 
định. Dù sao đi nữa, ông vẫn là một 
trong bốn người quyền lực nhất của 
đảng và có quyền tham gia quyết định 
những vấn đề quan trọng nhất.

•	 Không còn (chính thức) là người nắm 
bộ máy an ninh, ông Lâm sẽ không 
còn có quyền trực tiếp chỉ đạo điều tra 
các vụ án tham nhũng nhắm vào các 
đồng chí của ông được nữa.

•	 Tuy nhiên, việc lọt vào “tứ trụ” cũng 
làm tăng khả năng ông được bầu làm 
tổng bí thư ở nhiệm kỳ tới (2026 - 
2031). Xưa nay, tổng bí thư luôn được 
bầu trong “tứ trụ” hoặc ủy viên thường 
trực Ban Bí thư.

Ở nước ta cơ bản không mấy ai nói tới Hiến 
pháp vì địa vị thứ yếu của nó trong các tiến 
trình chính trị. “Khủng hoảng hiến pháp” 
e rằng có thể là một từ hơi xa xỉ. Nhưng 
bằng cách miễn nhiệm bộ trưởng với ông 
Tô Lâm cùng lúc với việc bầu ông làm chủ 
tịch nước, Quốc hội đã tránh được một 
tình thế tréo ngoe về trật tự hiến pháp.

•	 Hôm 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội 
Bùi Văn Cường cho biết Quốc hội sẽ 
chưa phê chuẩn hoặc miễn nhiệm 
bộ trưởng Công an trong kỳ họp này. 
Điều này đồng nghĩa với việc ông Tô 
Lâm sẽ cùng lúc nắm hai chức chủ 
tịch nước và bộ trưởng Công an.

•	 Đây là một tình thế tréo ngoe bởi theo 
Hiến pháp, chủ tịch nước có quyền đề 
nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi 
nhiệm thủ tướng, tương tự như cấp 
trên của thủ tướng. Trong khi đó, với 
tư cách là bộ trưởng, ông Lâm lại là 
cấp dưới của thủ tướng, và thủ tướng 
có quyền đề nghị Quốc hội bổ nhiệm, 
miễn nhiệm, cách chức bộ trưởng.

MIỄN NHIỆM BỘ TRƯỞNG 
CÔNG AN, TRÁNH ĐƯỢC 
MỘT CUỘC KHỦNG HOẢNG 
HIẾN PHÁP

ĐIỀU NÀY CÓ Ý NGHĨA GÌ VỚI 
TÔ LÂM?
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Chúng ta đang nói tới ngành công an, chứ 
không phải Bộ Công an.

•	 Sáng 22/5, ngay sau khi ông Tô Lâm bị 
miễn nhiệm chức bộ trưởng Công an, 
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phân 
công Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ điều 
hành bộ này.

•	 Ông Tỏ không phải người xa lạ với 
chính trường: ông là em trai của cố 
chủ tịch nước, cố bộ trưởng Công 
an Trần Đại Quang, theo báo Thanh 
Niên.

•	 Với việc ông Lâm bị miễn nhiệm chức 
bộ trưởng mà Quốc hội lại chưa bầu 
bộ trưởng mới, chiếc ghế bộ trưởng 
Công an có thể sẽ trống ít nhất là cho 
tới kỳ họp cuối năm nay của Quốc hội 
(dự kiến diễn ra vào cuối tháng Mười).

•	 Bình luận trên Luật Khoa tạp chí, nhà 
phân tích Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, 
“Ấn tượng bởi đặc tính công an trị của 
chế độ hiện hành, một số nhà quan 
sát cho rằng những diễn biến vô tiền 
khoáng hậu đang xảy ra nằm trong 
âm mưu của Bộ trưởng Công an Tô 
Lâm. Họ cho rằng có một phe công an 
do ông Tô Lâm dẫn dắt đang ‘vũ khí 
hóa’ công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng nhằm độc chiếm 
quyền lực cho phe phái của mình. 
Bằng việc loại bỏ những đối thủ tiềm 
năng bao gồm ông Võ Văn Thưởng, 
ông Vương Đình Huệ và bà Trương Thị 
Mai, ông Tô Lâm có thể vào tứ trụ để 
rồi sau đó chiếm lấy chiếc ghế tổng bí 
thư siêu quyền lực vào Đại hội XIV tới 
đây. Giả thuyết trên, dù nghe rất hấp 
dẫn, song thiếu những căn cứ vững 
chắc.” Ông Tuấn cũng viết: “Chẳng 
những không phải là đạo diễn, Bộ 
trưởng Tô Lâm còn có thể bị buộc phải 
thủ vai chính vào hồi sau cùng.”

•	 Giáo sư Carl Thayer bình luận với BBC 
News Tiếng Việt rằng ông Tô Lâm 
không giành được sự ủng hộ cao từ 
các đồng chí, thể hiện qua số phiếu tín 
nhiệm không cao ở Quốc hội vào năm 
ngoái. Con đường tiến tới chức tổng bí 
thư của ông Lâm như vậy không hoàn 
toàn thuận lợi.

CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA VỚI 
NGÀNH CÔNG AN?

GIỚI CHUYÊN GIA NÓI GÌ?

•	 Chiều 21/5, Quốc hội đã phải sửa nghị 
trình, đưa nội dung miễn nhiệm bộ 
trưởng đối với ông Tô Lâm vào chương 
trình làm việc. Thủ tướng Phạm Minh 
Chính cũng chính thức khởi động quy 
trình này bằng cách đọc tờ trình đề 
nghị Quốc hội miễn nhiệm bộ trưởng 
Công an đối với ông Tô Lâm.

•	 Sau khi chủ tịch nước tuyên thệ sáng 
ngày 22/5, Quốc hội đã làm thủ tục 
miễn nhiệm bộ trưởng này. Theo Hiến 
pháp (Điều 88.2), sau khi Quốc hội ra 
nghị quyết miễn nhiệm, còn một khâu 
thủ tục nữa là chủ tịch nước ký quyết 
định miễn nhiệm. Có nghĩa là Chủ 
tịch nước Tô Lâm sẽ ký quyết định 
miễn nhiệm chính mình khỏi vị trí bộ 
trưởng.

•	 Trên thực tế, đã từng có một khoảng 
thời gian ngắn Việt Nam có chủ tịch 
nước kiêm bộ trưởng Công an. Đó là 
một tuần từ ngày 2/4 tới ngày 8/4/2016, 
khi tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang 
kiêm chức bộ trưởng Công an trước 
khi bị miễn nhiệm chức bộ trưởng vào 
ngày 8/4.

•	 Trống ghế bộ trưởng thì chức bí thư 
Đảng ủy Công an Trung ương cũng 
khó đoán định. Chức này xưa nay luôn 
do bộ trưởng Công an - đồng nghĩa với 
một ủy viên Bộ Chính trị - nắm. Thứ 
trưởng Trần Quốc Tỏ - hiện là phó bí 
thư - mới chỉ là ủy viên trung ương. 
Trong khi đó, trong Đảng ủy Công an 
Trung ương luôn có mặt ba ủy viên Bộ 
Chính trị là tổng bí thư, chủ tịch nước, 
và thủ tướng. Chuyện tổng bí thư tham 
gia Đảng ủy Công an Trung ương cũng 
mới chỉ có từ năm 2016, sau khi ông 
Trọng trúng cử tổng bí thư nhiệm kỳ 
thứ hai và bắt đầu công cuộc “đốt lò”.
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Cả đời phục vụ ngành công an, đây là lần 
đầu tiên ông Tô Lâm nắm một chức vụ dân 
sự.

•	 Tốt nghiệp Đại học An ninh Nhân dân 
năm 1979, ông ngay lập tức làm cán bộ 
của Cục Bảo vệ Chính trị I, của Bộ Nội 
vụ (tức là Bộ Công an ngày nay). 

•	 Cho tới khi lên chức thứ trưởng Bộ 
Công an năm 2010, toàn bộ sự nghiệp 
của ông gắn với các cơ quan bảo vệ 
chế độ: từ chức vụ phó trưởng phòng 
ở Tổng cục An ninh của Bộ Nội vụ lên 
chức Tổng Cục trưởng Tổng cục An 
ninh I, Bộ Công an.

•	 Trong Đại hội Đảng Cộng sản năm 
2016, ông được bầu vào Bộ Chính trị và 
từ tháng 4/2016 kế nhiệm ông Trần Đại 
Quang ở vị trí bộ trưởng Công an. Ông 
đồng thời còn làm phó trưởng ban Ban 
Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 
tham nhũng, tức là cơ quan trung tâm 
của công cuộc “đốt lò”, do Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban. 
Ở hai cương vị này, ông Lâm là người 
trực tiếp chỉ đạo điều tra các vụ án 
tham nhũng liên quan tới hàng loạt 
cán bộ cấp cao.

•	 Vụ án chấn động đầu tiên dưới thời ông 
làm bộ trưởng Công an là vụ bắt cóc 
Trịnh Xuân Thanh - cựu phó chủ tịch 
tỉnh Hậu Giang - từ Đức mang về Việt 
Nam năm 2017, gây nên cơn khủng 
hoảng ngoại giao giữa hai nước, khiến 
Đức cắt quan hệ với Việt Nam.

•	 Ông Lâm cũng nổi tiếng bất đắc dĩ 
trên thế giới khi một video ông ăn thịt 
bò dát vàng được tiệm ăn nổi tiếng của 
“thánh rắc muối” Salt Bae đăng lên 
mạng xã hội hồi cuối năm 2021.

•	 Dưới thời ông Lâm làm bộ trưởng 
Công an, số vụ bắt bớ và án tù dành 
cho các nhà hoạt động dân chủ, hoạt 
động nhân quyền tăng cao. Ngay cả 
các tổ chức xã hội dân sự có đăng ký 
cũng có lãnh đạo bị cầm tù, là điều 
chưa từng có tiền lệ. Ông Lâm cũng 

Lưu ý: Đây chỉ là một quan điểm trong vô 
số quan điểm khác nhau. Nếu bạn có ý kiến 
phản hồi hoặc phản bác, bạn có thể hồi âm 
vào email này cho Luật Khoa.

•	 Khác với các hội nghị trung ương, vốn 
là hoạt động nội bộ của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, các kỳ họp của Quốc 
hội là hoạt động chính thức của chính 
quyền, và người dân có mọi quyền và 
lợi ích liên quan để dự phần vào tiến 
trình bầu hay miễn nhiệm các nhà 
lãnh đạo nhà nước. Tuy nhiên, thực tế 
hoàn toàn trái ngược.

•	 Đầu tiên, người dân - và báo chí độc 
lập - không được dự khán các phiên 
họp này. Việc Quốc hội họp công 
khai và mở cửa cho người dân vào dự 
khán là hoạt động bình thường của 
một cơ quan lập pháp, và đã từng có 
tiền lệ vào năm 1946 dưới thời Hồ Chí 
Minh. Nhưng đã từ nhiều thập niên 
nay, không có thường dân nào được 
bén mảng tới sảnh nghị trường. Chỉ 
có truyền thông nhà nước mới được 
dự và đưa tin, và các bản tin của họ 
cũng đều là bản tin mẫu, trăm tin như 
một, trông không khác gì thông cáo 
báo chí của đảng. Không có chỗ cho 
công dân bình thường được bình luận 
gì về những sự kiện có tầm vóc quốc 
gia này trên báo, đài nhà nước.

•	 Thứ hai, công dân cũng không có cửa 
nào để gây áp lực lên các đại biểu 
Quốc hội để chất vấn về những sự 
xáo trộn lãnh đạo cấp cao gần đây. Lý 
do rất đơn giản là quyền lực của các 
đại biểu này thực ra không đến từ lá 
phiếu của công dân, mà từ sự sắp xếp 
trong nội bộ Đảng Cộng sản. Công dân 

BÌNH LUẬN CỦA LUẬT KHOA

TÔ LÂM LÀ AI? là bạn học cùng khóa với blogger nổi 
tiếng Nguyễn Hữu Vinh (tức Anh Ba 
Sàm). Ông Vinh bị bắt và bỏ tù năm 
2014 khi ông Lâm còn là thứ trưởng 
Bộ Công an.
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có bất tín nhiệm một vị đại biểu nào 
thì cũng không có cách nào để loại bỏ 
họ bằng lá phiếu của mình ở kỳ bầu 
cử sau.

•	 Và cuối cùng, không có bất cứ dấu 
hiệu nào cho thấy chính quyền sẽ tiến 
hành cải cách chính trị để người dân 
được dự phần vào các tiến trình chính 
trị một cách thực chất. Thân phận của 
người dân vẫn chỉ là “nghe hơi nồi 
chõ”, ngồi xem một vở kịch mà vị đạo 
diễn thậm chí chỉ mở hé tấm màn. q
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Dưới thời ông Tô Lâm làm bộ trưởng, 
ngành công an đã thực hiện một 
cuộc đại cải cách. Nhân khi ông 

vừa thôi chức bộ trưởng và đăng quang 
chức chủ tịch nước hôm 22/5 vừa qua, 
chúng ta thử nhìn lại một trong những 
di sản của ông: cuộc ‘tinh giản biên chế’ 
ngành công an.

Hai văn bản quan trọng liên quan tới chủ 
đề này là Đề án số 19 và Phương án số 01 
của Bộ Công an. Hai tài liệu này không 
được công khai, nhưng đều được nhắc 
đến trong các đợt công bố và triển khai 
thực hiện ở các cơ quan công an cấp dưới. 
Sau mấy năm, các địa phương đã báo cáo 
kết quả.

CUỘC ĐẠI CẢI CÁCH CỦA NGÀNH 
CÔNG AN DƯỚI THỜI TÔ LÂM

Đình Thế Vinh
Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 28/05/2024.

Những thông tin này dù ít ỏi nhưng cũng 
đủ để cho chúng ta thấy số lượng người bị 
giáng chức, đưa về địa phương, cũng như 
những vây cánh mọc ra ở cấp cơ sở.

Một mặt, số cơ quan ở cấp trung ương và 
cấp tỉnh được rà soát và tinh gọn lại. Việc 
bóp gọn lại hệ thống làm giảm số tướng tá 
cấp trung cần nắm đầu ít đi, như vậy càng 
tăng cường thêm sức mạnh của người 
đứng đầu bộ.

Mặt khác, số công an cấp cơ sở nở phình 
ra, mở thêm nhiều tai mắt và hệ thống 
chân rết ở địa phương.

Đồ họa: Shiv/  Luật Khoa.
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Việc tinh giản bộ máy của Bộ Công an 
nằm trong một cuộc “đại tinh giản biên 
chế” các cơ quan chính phủ ở rất nhiều bộ, 
ngành. Trong đó, Việt Nam cắt giảm tới 25 
tổng cục của các bộ và cơ quan ngang bộ. 
[1] Tuy nhiên, riêng tại Bộ Công an, cuộc 
tinh giản bộ máy này lại có ý nghĩa chính 
trị đặc biệt, do đây là một bộ đặc thù, có 
quyền lực và quy mô vô cùng lớn. 

Năm 2018, Bộ Công an triển khai Nghị 
định số 01/2018/NĐ-CP “quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức” của bộ này. [2]

Cần nói thêm một chút về nghị định này. 
Nếu bạn tìm số nghị định này trên mạng, 
bạn sẽ thấy nó là một văn bản được ban 
hành ngày 3/1/2018, quy định về “Điều 
lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 
Lương thực miền Bắc”, chẳng liên quan 
gì tới Bộ Công an. Còn trong các bản tin 
lẫn văn bản chính thức của chính quyền, 
chẳng hạn văn bản này, bạn sẽ thấy một 
nghị định cùng số ký hiệu nhưng lại được 
ban hành ngày 6/8/2018, quy định về Bộ 
Công an. [3]

Nếu để ý, bạn sẽ thấy nghị định số 01 bao 
giờ cũng được ban hành vào tháng Một 
của năm, không thể có chuyện tới tháng 
Tám mới ban hành nghị định đầu tiên 
trong năm. Đây là chuyện khó hiểu.

Quay trở lại với vấn đề chính. Bộ Công an 
đã nghiên cứu lại thực trạng bố trí cán bộ 
của các đơn vị cơ quan cấp bộ tại TP. Hồ 
Chí Minh và Đà Nẵng, đối chiếu với nhu 
cầu thực tế, rồi tái cơ cấu các cơ quan này 
cho phù hợp với mô hình tổ chức mới. [4]
Kết quả là một năm sau, tính đến ngày 
1/6/2019, các cơ quan của Bộ Công an đã 
giảm 1.322 người.

TINH GIẢN BỘ MÁY CẤP TRÊN, 
CỦNG CỐ QUYỀN LỰC

Sang năm tiếp theo, Bộ Công an tiếp tục 
điều động 1.166 cán bộ ở các cơ quan cấp 
bộ về các địa phương. Những cơ quan cấp 
bộ này gồm các cục trực thuộc bộ, các học 
viện, trường đại học của bộ. [5]

Thông tin đáng lưu ý là có 24 lãnh đạo, chỉ 
huy và 55 cán bộ tại cấp bộ đã được luân 
chuyển về địa phương công tác. Kết quả là 
trong bốn năm, từ 2018 đến 2021, số cán 
bộ tại các cơ quan cấp bộ của Bộ Công an 
đã giảm về mức khoảng 15 - 17% so với 
toàn lực lượng cả nước. [6]

Trước đó, trong vòng 5 năm từ 2015 - 2020, 
Bộ Công an đã giảm hơn 30.500 vị trí trong 
biên chế. [7]

Về mặt tổ chức lại lực lượng tại Bộ Công 
an, những thông tin trên gắn liền với một 
kết quả về nhân sự tại bộ này: giảm sáu 
tổng cục, một đơn vị tương đương cấp 
tổng cục, gần 60 đơn vị cấp cục. [8]

Ngoài ra, tính đến cuối năm 2019, Bộ 
Công an đã điều động, bố trí lại 35 lãnh 
đạo tổng cục sang các đơn vị khác, gồm 
27 cục trưởng, giám đốc công an tỉnh; 
hai phó cục trưởng; hai vị tướng được/bị 
chuyển đến ban nghiên cứu giúp việc cho 
bộ trưởng và bốn người nghỉ hưu.

Bộ này còn điều động 421 lãnh đạo cục, 
trong đó có 418 lãnh đạo giữ các chức vụ 
cục trưởng, phó cục trưởng, giám đốc, 
phó giám đốc công an địa phương.

Kết quả, ông Tô Lâm đã giảm biên chế 
cơ quan cấp bộ và mở rộng nhân lực cho 
công an địa phương với 2.669 cán bộ. [9]
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Bộ Công an Việt Nam là cơ quan có quy mô 
rất lớn, với các đơn vị trải rộng qua nhiều 
lĩnh vực, từ tình báo, điều tra tội phạm, an 
ninh nội địa, đến giao thông, phòng cháy 
chữa cháy, hải quan.

Nếu so sánh với các cơ quan phụ trách về 
an ninh ở một mô hình dân chủ, Bộ Công 
an Việt Nam sẽ được tách ra thành nhiều 
bộ, cơ quan ngang bộ, hoặc phân chia các 
cục sang nhiều bộ, ngành khác nhau. Ví 
dụ, nếu ở Mỹ, thì đó sẽ là Bộ An ninh Nội 
địa, Cục Tình báo Trung ương (trực thuộc 
Phủ Tổng thống), Cục Điều tra Liên bang 
(trực thuộc Bộ Tư pháp), Cục Quản lý Trại 
giam (trực thuộc Bộ Tư pháp) và nhiều cơ 
quan khác.

Quy mô quá lớn dẫn đến điều gì? Các vị 
tướng cấp trung, phụ trách các tổng cục, 
cục, tức là nhánh quyền lực khác nhau, 
đều có lực lượng của riêng họ. Do đó, 
quyền lực của các vị tướng cấp trung trở 
nên lớn không kém gì một vị bộ trưởng 
phụ trách ngành tương đương ở các nước 
dân chủ.

Thực tế, nhiều tướng tá cấp trung nắm 
quyền một lực lượng nhất định nói trên có 
thể làm cho quyền lực bộ trưởng công an 
bị suy yếu. Vị bộ trưởng không nắm trực 
tiếp các nhánh quyền lực bị phân mảnh 
trong bộ mình mà phải thông qua các 
lãnh đạo của các tổng cục đó. Trong lần 
cải cách này, Bộ Công an của Đại tướng Tô 
Lâm đã cắt bỏ sáu tổng cục. [10]

Kết quả của việc cắt bỏ các tổng cục trung 
gian này là gì? Các cấp trung gian của một 
bộ máy quan liêu khổng lồ vẫn còn đó, 
nhưng suy giảm quy mô, thông đường cho 
quyền lực của bộ trưởng đi thẳng xuống 
các lực lượng bên dưới.

Như đã nói ở phần đầu, cuộc “cách mạng” 
tinh giản biên chế, cắt bỏ 25 tổng cục của 
các cơ quan cấp bộ của Chính phủ không 
chỉ diễn ra riêng ở Bộ Công an.

Nhưng Bộ Công an không giống như các 
bộ khác ở một điểm đặc biệt: trong khi cắt 
giảm các cơ quan trung gian thì Bộ Công 
an lại mở rộng nhân lực tại các cấp cơ sở. 
Còn các bộ khác thì suy giảm nhân lực ở 
tất cả các cấp.

Năm 2020, ông Tô Lâm đề xuất tăng gấp 
đôi lực lượng an ninh cơ sở. Báo Thanh 
Niên dẫn lời Bộ trưởng Công an Tô Lâm 
khi đó, cho biết sau khi thống nhất lực 
lượng an ninh cơ sở thì toàn lực lượng có 
khoảng 1,5 triệu người. [11]

Con số 1,5 triệu người thuộc lực lượng an 
ninh cơ sở này có nghĩa là gì? Nghĩa là, như 
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật (ông Hoàng 
Thanh Tùng) nhận xét, thực tế, khi triển 
khai quy định tại dự luật này thì nhân lực 
sẽ tăng lên gấp đôi, từ hơn 741.000 người 
lên 1,5 triệu người.

“Người dân không đến mức là ăn rồi chỉ vi 
phạm pháp luật mà chúng ta bố trí lực lượng 
lớn như thế này, trong khi đó đất nước còn 
phải đầu tư cho phát triển, giáo dục đào tạo, 
an sinh xã hội”.

Đó là nhận xét của Đại biểu Quốc hội 
Nguyễn Mai Bộ trước vấn đề phình to bộ 
máy công an cấp cơ sở. [12]

Hãy thử so sánh với các ngành khác như y 
tế, giáo dục.

NHỮNG THÔNG TIN NÀY 
CÓ Ý NGHĨA GÌ? 

MỞ RỘNG CHÂN RẾT CẤP DƯỚI

SO VỚI CÁC NGÀNH KHÁC
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Đối với ngành y, Chính phủ Việt Nam công 
bố quy hoạch mạng lưới y tế thời kỳ 2021 - 
2030, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025 
sẽ có 33 giường bệnh, 15 bác sĩ trên 10.000 
dân, tăng từ con số 32 giường bệnh và 12,5 
bác sĩ hiện nay. [13]

Đối với ngành giáo dục, năm 2022, Việt 
Nam thiếu khoảng 100.000 giáo viên. Sang 
năm 2023, tình hình nghiêm trọng hơn, 
thiếu hụt thêm hơn 11.000 người, nâng 
con số thiếu hụt lên 118.253 giáo viên. [14]
Trong khi đang thiếu giáo viên như vậy thì 
năm học 2022 - 2023, hơn 9.000 giáo viên 
bỏ việc. [15] Cùng với các nguyên nhân 
khác, giai đoạn 2015 - 2021, số giáo viên 
thực tế bị giảm đi lên tới 48.000 người, 
trong khi đó, số học sinh tăng thêm 2,5 
triệu người. [16]

Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị, cơ quan 
lãnh đạo cao nhất của đảng, đã có quyết 
định giao bổ sung 65.980 biên chế giáo 
viên trong giai đoạn từ năm 2022 - 2026, 
tức chỉ được bổ sung khoảng một nửa số 
giáo viên thiếu. [17]

Một vài con số nói trên cho thấy mức đầu 
tư nhân lực các ngành cốt yếu cho đời 
sống của người dân như y tế, giáo dục chỉ 
tăng nhẹ, chưa đáp ứng được nhu cầu. 
Trong khi đó, ngành công an - một ngành 
chủ chốt trong bảo vệ sự tồn vong của chế 
độ, thì càng được củng cố đông đảo. q
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Nguyễn Anh Tuấn

Chẳng những không phải là đạo diễn, Bộ trưởng Tô Lâm 
còn có thể bị buộc phải thủ vai chính vào hồi sau cùng.
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Sân khấu chính trị Việt Nam đang diễn 
tiếp những hồi gay cấn của một vở 
kịch ăn khách với sự ra đi của Ủy viên 

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, 
người chỉ mới gần đây còn là ứng cử viên 
sáng giá cho chiếc ghế chủ tịch nước hoặc 
chủ tịch Quốc hội đang vắng chủ.

Không chỉ bất thường, những diễn biến 
này là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử 
Đảng Cộng sản Việt Nam khi mà chỉ trong 
vài tháng ngắn ngủi đầu năm 2024 đã có 
tới 3 trong 5 nhân vật quyền lực nhất của 
Việt Nam bị thanh trừng.

Ấn tượng bởi đặc tính công an trị của chế 
độ hiện hành, một số nhà quan sát cho 
rằng những diễn biến vô tiền khoáng hậu 
đang xảy ra nằm trong âm mưu của Bộ 
trưởng Công an Tô Lâm. Họ cho rằng có 
một phe công an do ông Tô Lâm dẫn dắt 
đang “vũ khí hóa” công cuộc đốt lò của 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm độc 
chiếm quyền lực cho phe phái của mình. 
Bằng việc loại bỏ những đối thủ tiềm năng 
bao gồm ông Võ Văn Thưởng, ông Vương 
Đình Huệ và bà Trương Thị Mai, ông Tô 
Lâm có thể vào tứ trụ để rồi sau đó chiếm 
lấy chiếc ghế tổng bí thư siêu quyền lực 
vào Đại hội XIV tới đây. 

Giả thuyết trên, dù nghe rất hấp dẫn, song 
thiếu những căn cứ vững chắc.

Đầu tiên, việc loại bỏ 3 trên 5 người quyền 
lực nhất trong đảng (gồm “tứ trụ” và ủy 
viên thường trực Ban Bí thư) là điều không 
hề đơn giản mà cần sự đồng thuận lớn 
trong cơ quan quyền lực nhất của đảng là 
Bộ Chính trị. Người có thể huy động được 
sự đồng thuận đó trong bối cảnh hiện tại 
không ai khác là Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng. 

Ông Trọng đang giữ chức tổng bí thư 
nhiệm kỳ thứ ba và trên thực tế, nhân sự 
Bộ Chính trị những khóa vừa qua là do ông 
Trọng lựa chọn vì ông là Trưởng Tiểu ban 
Nhân sự. Không có “đèn xanh” của ông, 

chẳng ai có thể nghĩ tới việc “đụng” vào 
các lãnh đạo hàng tứ trụ như vừa rồi.

Điểm yếu tiếp theo trong giả thuyết này là 
sự tồn tại của cái gọi là phe công an trong 
Bộ Chính trị được cho là đang khuynh loát 
chính trường Việt Nam. 

Các nhà quan sát điểm tên một loạt ủy viên 
Bộ Chính trị có lý lịch công an trong quá 
trình công tác, bao gồm Thủ tướng Phạm 
Minh Chính, Trưởng ban Nội chính Phan 
Đình Trạc, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối 
cao Trương Hòa Bình, hay Bí thư TP. Hồ 
Chí Minh Nguyễn Văn Nên, cho rằng họ 
đang cùng với ông Tô Lâm tạo thành một 
phe hòng thâu tóm quyền lực. 

Quan điểm này không tính đến thực tế của 
công tác cán bộ trong các chế độ cộng sản. 
Thay vì dựa vào cơ chế tranh cử tự do để 
đào luyện lãnh đạo và phân chia quyền lực 
để kiểm soát cán bộ, guồng máy cộng sản 
dùng một phương cách đặc biệt gọi là luân 
chuyển cán bộ. Theo đó, cán bộ trong sự 
nghiệp công tác của mình sẽ được đảng 
luân chuyển qua nhiều vị trí khác nhau 
ở các cơ quan khác nhau trong những 
lãnh vực khác nhau cả ở cấp địa phương 
lẫn trung ương trước khi được cất nhắc 
lên hàng ngũ lãnh đạo cao nhất. Việc ông 
Chính, ông Trạc, ông Bình, hay ông Nên 
từng có thời gian công tác trong ngành 
công an không có nghĩa họ thuộc về phe 
công an, càng không có nghĩa họ đang hợp 
sức với ông Tô Lâm cho một dự án chính 
trị phe phái nào đó.

Cuối cùng, giả thuyết trên không chú 
trọng đúng mức đến bối cảnh của những 
vụ thanh trừng gần đây. Chỉ một tháng 
trước khi ông Thưởng bị buộc phải ra đi, 
ông Trọng đã tuyên bố Đại hội XIV tới đây 
sẽ sửa Điều lệ Đảng. Điều này lại được 
ông nhắc lại trong Hội nghị Trung ương 
9 (5/2024) vừa qua - sự kiện chấm dứt sự 
nghiệp chính trị của bà Mai. Điểm nào 
trong Điều lệ Đảng sẽ được sửa đổi nếu 
không phải là giới hạn hai nhiệm kỳ cho vị 
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trí tổng bí thư? Khó có thể là ông Tô Lâm 
mà chỉ có thể là ông Trọng mới là đạo diễn 
cho toàn bộ vở kịch chính trị này.

Thêm nữa, lần về Hội nghị Trung ương 8 
(10/2023) cách đây hơn nửa năm, dấu hiệu 
về một cuộc thanh trừng đã xuất hiện. 
Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị, ông 
Trọng cho biết:

“Trung ương yêu cầu, ngay sau Hội nghị 
này, căn cứ vào kết quả giới thiệu của 
Trung ương, sự rà soát, thẩm định của 
Ban Chỉ đạo, các ban đảng Trung ương và 
các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị sớm 
xem xét, quyết định một bước quy hoạch 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm 
kỳ 2026 - 2031, làm cơ sở để đào tạo, bồi 
dưỡng và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, 
giám sát đối với những cán bộ đã được đưa 
vào quy hoạch; nếu phát hiện có sai phạm, 
không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì phải kịp 
thời đưa ra khỏi quy hoạch.”

“Hội nghị đặc biệt nhấn mạnh, đây là 
bước khởi đầu quan trọng của quá trình 
xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến 
lược nhiệm kỳ khóa XIV với tinh thần là 
phải làm từng bước, từng việc, chắc chắn, 
chặt chẽ; quy hoạch xong Ban Chấp hành 
Trung ương mới làm quy hoạch Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư; sau đó mới đến quy hoạch 
các chức danh lãnh đạo chủ chốt.”

Hội nghị Trung ương 8 cũng đã thành lập 
Tiểu ban Nhân sự do ông Trọng đứng đầu. 
Ba vụ thanh trừng đối với ông Thưởng, ông 
Huệ và bà Mai xảy ra ngay sau khi tiểu ban 
này họp phiên đầu tiên vào tháng 3/2024. 
Phát biểu trên của ông Trọng góp phần trả 
lời câu hỏi vì sao các vụ thanh trừng diễn 
ra vào lúc này. Chính vì Trung ương đã 
giao cho Bộ Chính trị xem xét, quyết định 
sớm một bước việc đưa ra khỏi quy hoạch cán 
bộ có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, điều 
kiện, nên chỉ trong hai tháng sau khi Tiểu 
ban Nhân sự họp phiên đầu tiên, ba trong 
năm nhân vật đứng đầu thang bậc quyền 
lực của đảng đã phải ra đi.

Dù trông có vẻ như các bước đi của Bộ 
Chính trị dưới sự dẫn dắt của ông Trọng 
đều tuân theo kế hoạch do Ban Chấp hành 
Trung ương đặt ra nhằm đảm bảo nguyên 
tắc đảng, song không khó để nhận ra kế 
hoạch này do chính ông Trọng sửa soạn 
với tư cách là người chịu trách nhiệm 
chính về nội dung của các hội nghị trung 
ương. Bài vở này cũng từng được ông dùng 
khi để Trung ương Đảng thông qua Quyết 
định 244 ngăn cán bộ đảng viên nhận 
đề cử từ bên ngoài cấp ủy của mình, để 
rồi dùng chính quy định này để loại bỏ 
ông Nguyễn Tấn Dũng vào kỳ Đại hội XII 
(2016).

***

Tóm lại, bằng sự lão luyện trong việc thiết 
lập và thi hành luật chơi trong đảng, ông 
Trọng có thể dễ dàng loại bỏ bất kỳ ai 
ông muốn nhằm tạo ra tình thế chính trị 
trước Đại hội XIV (dự kiến tháng 1/2026) 
là không còn phương án hợp lý nào khác 
ngoài chính ông cho vị trí tổng bí thư. Nếu 
Đại hội XIV tới đây sửa đổi Điều lệ Đảng 
theo hướng bãi bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ, 
ông Trọng có thể đạt được mục tiêu cầm 
quyền suốt đời mà vẫn tránh được điều 
tiếng tham quyền cố vị từ dư luận cả trong 
đảng lẫn ngoài đảng - điều có thể là mối 
bận tâm duy nhất của ông. q
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Ở nước ta hiện nay, nhiều người lên chùa cúng bái, mà cũng nhiều 
người phê phán giới tu hành, cụ 

thể là giới tu hành của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam.

Có thể dễ dàng nhận thấy sự thất vọng của 
quần chúng đối với các nhà sư của giáo hội 
trong cả đời sống lẫn trên mạng. Những 
biểu hiện suy đồi của giáo hội là thứ không 
còn bị che đậy nữa. Chính các nhà sư này 
công khai nó lên mạng, phơi bày nó ngay 
trước mắt chúng sinh.

Và mọi thứ đều có căn nguyên của nó.

Phật giáo luôn là một tôn giáo của tự do. 
Phật giáo ở đất nước nào cũng chia thành 
nhiều chi phái với bộ máy tổ chức khác 
nhau. Ngay cả đất nước xem Phật giáo hơn 
cả một quốc giáo như Tây Tạng, các chi 
phái cũng có quyền tự trị nhất định.

Thường những nước mà chính quyền 
cưỡng ép toàn bộ Phật giáo hoạt động dưới 
một giáo hội sẽ làm đạo Phật xuống cấp và 
dẫn đến sự băng hoại của các nhà sư chỉ 
sau vài thập niên. Điển hình là trường hợp 
của Trung Quốc năm 2018 khi có hàng loạt 
các nhà sư, thậm chí là người đứng đầu 
giáo hội, phải từ chức sau bê bối quấy rối 
tình dục. [1]

Như các nền Phật giáo khác, Phật giáo 
Việt Nam cũng có xu hướng sinh hoạt tự 
do. Năm 1951, các nhà sư đã nỗ lực thống 
nhất Phật giáo ba miền dưới một tổ chức 
duy nhất là Tổng hội Phật giáo Việt Nam. 
Tuy nhiên, các tập đoàn Phật giáo vẫn 
hoạt động độc lập với hơn sáu hiệp hội 
Phật giáo khác nhau.

Sau năm 1975, Phật giáo miền Nam bị chế 
độ mới kiểm soát và bị ép buộc hoạt động 
dưới một giáo hội duy nhất.

Năm 1981, một số nhà sư miền Nam, vì 
muốn giảm mức độ đàn áp của chính 
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quyền lên Phật giáo, đã bắt tay với chính 
quyền thành lập Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam.

Cố Hòa thượng Thích Trí Thủ từng nói với 
Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ rằng: “Tôi già 
rồi. Tôi sẽ chịu nhục cho mấy thầy làm 
việc”. Câu nói này trong bối cảnh Hòa 
thượng Trí Thủ là người vận động thành 
lập và trở thành Chủ tịch Hội đồng trị sự 
đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
[2]

Tuy nhiên, việc “chịu nhục” của Hòa 
thượng Trí Thủ chỉ xứng đáng khi những 
người kế nhiệm ông là các nhà sư đặt việc 
tu học, thực hành đúng chánh pháp lên 
trên tiền tài và danh vọng. Nhưng thế hệ 
này đến nay đã không còn nữa.

Di sản mà Hòa thượng Thích Trí Thủ để 
lại dưới cơ chế một giáo hội đã trở thành 
thảm họa đối với thế hệ nhà sư hiện nay. 
Cơ chế này đã không đủ khả năng để kiểm 
soát đông đảo các nhà sư so với cơ chế đa 
dạng các giáo hội, hiệp hội trước đây.

Ngay cả thiền sư Thích Nhất Hạnh, một 
người mà khi còn trẻ đã kịch liệt yêu cầu 
phải thống nhất các hiệp hội Phật giáo 
thành một tổ chức Phật giáo, sau này cũng 
đã yêu cầu chính quyền Việt Nam xóa bỏ 
cơ chế một giáo hội duy nhất. [3]

Làng Mai, một tổ chức tôn giáo do thiền 
sư Thích Nhất Hạnh thành lập tại Pháp và 
vang danh khắp thế giới, đã tuột mất cơ 
hội hoạt động tại Việt Nam vì một lý do rất 
đơn giản.

Năm 2008, trong một buổi pháp thoại, 
Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói rằng tại 
Việt Nam nếu muốn làm phật sự dễ dàng 
thì phải đút lót tiền cho cán bộ. Làng Mai 
lúc bấy giờ cũng bị yêu cầu hối lộ cho cán 
bộ Việt Nam nhưng Thiền sư Thích Nhất 
Hạnh đã từ chối. [4]

TU HÀNH TRỞ THÀNH VIỆC 
LÀM ĂN
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Tại Việt Nam, Phật giáo không chỉ đơn 
thuần là một tôn giáo. Phật giáo là một 
phần bản sắc, niềm tự hào của người Việt.
Năm 1956, Tạp chí Phật giáo Việt Nam 
thuộc Tổng hội Phật giáo đã trích dẫn 
câu nói của một nhà văn rằng: “Tâm hồn 
chúng ta như đã sẵn sàng để dâng hiến cho 
Đức Phật. Cái gì dính dáng đến Phật giáo 
đều có thể làm cho chúng ta rung động”.

Do đó, sự xuống cấp trầm trọng của Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam sẽ không chỉ là vấn 
đề của riêng giáo hội mà còn là một vấn 
đề của xã hội. Chính quyền có lẽ đã không 
nhìn ra mặt này khi họ cưỡng ép các nhà 
sư phải “thống nhất” dưới một giáo hội 
duy nhất.

Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ từng thuật lại sự 
căng thẳng mà Hòa thượng Thích Trí Thủ 
phải gánh lấy trong lúc thành lập Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam:

Hồi đó Mai Chí Thọ làm Chủ tịch Ủy ban 
Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, họ căng 
thẳng với các thầy bên Viện Hóa Đạo quá. 
Ông Mai Chí Thọ nói thế này: “Các thầy chỉ 
có hai con đường: một là theo, hai là chống. 
Các thầy theo, chúng tôi dành nhiều thứ ủng 
hộ các thầy. Còn các thầy chống, chúng tôi có 
đủ xe tăng thiết giáp”. [6]

Sau hơn 40 năm, có thể sẽ không cần phải 
dùng đến xe tăng hay thiết giáp để dẹp bỏ 
một giáo hội. Bản thân sự suy đồi của giáo 
hội đó đã đập tan hình ảnh của họ trong 
mắt công chúng rồi. q

Chi tiết này sau đó được Sư cô Chân Không 
xác nhận lại trong một video do BBC Tiếng 
Việt thực hiện vào năm 2015. [5]

Sư cô nói rằng Làng Mai từng được yêu cầu 
“chỉ cần đưa một góc nhỏ của Làng Mai” 
thì tu sĩ Làng Mai có lẽ đã không bị đuổi 
khỏi chùa Bát Nhã tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng. Sư cô Chân Không cho rằng những 
người tu hành như bà sẽ “phạm giới” nếu 
đóng góp vào nạn tham nhũng.

Nếu một tăng đoàn nổi tiếng Làng Mai bị 
yêu cầu phải đưa hối lộ để được hoạt động, 
thì chắc chắn các nhà sư của Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam không thể thoát khỏi.

Vấn nạn tham nhũng đã làm suy đồi các 
nhà sư của giáo hội. Những người thay vì 
chuyên tâm tu hành, giảng dạy Phật pháp 
cho quần chúng, nay lại lấy việc kiếm tiền 
để đút lót, tìm quan chức bảo kê cho mình 
làm quan trọng.

Để kiếm tiền nhanh và nhiều, việc hướng 
dẫn tu tập cho người dân trở thành việc 
làm ăn. Các bước tu tập của đạo Phật bị 
đơn giản đến mức như nấu một gói mì ăn 
liền, ví dụ như chỉ cần “cúng dường” là có 
thể giải nghiệp.

Giới doanh nhân cũng cấu kết với các nhà 
sư cơ hội và các quan chức tham ô dựng 
lên những ngôi chùa khổng lồ bên ngoài, 
còn bên trong thì trống rỗng về nội dung.
Giờ đây, có những ngôi chùa mà ở đó, giờ 
đây, các nhà sư trở thành những nhân viên 
kinh doanh, nhận lương và cố gắng kiếm 
tiền công đức. Và có những ngôi chùa mà ở 
đó, sự băng hoại trong thực hành giới luật 
của các nhà sư đã vượt ra ngoài sức tưởng 
tượng.

KHÔNG CHỈ LÀ VẤN ĐỀ TÔN GIÁO
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70 năm sau trận Điện Biên Phủ 
(7/5/1954 - 7/5/2024) - trận chiến 
được coi là bạo lực nhất thế kỷ 

20, toàn bộ các thiết chế, nguồn lực và 
phương tiện truyền thông của nhà nước 
Việt Nam được huy động để nhắc lại các 
diễn ngôn quen thuộc về tinh thần bất 
khuất hay đó là chiến thắng vĩ đại, thể 
hiện sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 
Nam. [1]

Những người nghiên cứu hay văn nghệ 
sĩ sáng tác làm cho nhà nước cũng đặt 
các tác phẩm của mình trong các khung 
diễn ngôn này. [2]

Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức một 
cách có tính toán để vừa thể hiện sức 
mạnh (quân sự), vừa thúc đẩy du lịch 
(kinh tế-dân sự). Tuy nhiên, thông tin cụ 
thể, chính xác về kinh phí cho các hoạt 
động (được huy động thế nào, sử dụng ra 
sao) không được minh bạch hóa với công 
chúng. [3]
Diễn ngôn chủ đạo của tất cả các hoạt 
động không nhắc tới những vấn đề như 
thiệt hại về con người (human cost), 
hoặc sang chấn tập thể thời hậu chiến 
(collective trauma). [4]

Như nhà văn Nguyễn Thanh Việt đã viết, 
mọi cuộc chiến đều diễn ra hai lần: một 
lần tại trận địa, và lần thứ hai trong ký 
ức.
Việc viết về ký ức chiến tranh giúp làm 
rõ những khoảng tối lịch sử, rút ra bài 
học từ quá khứ để vượt lên những sang 
chấn hậu chiến và hướng tới tương lai.

Mỗi bên tham gia Điện Biên Phủ ghi lại 
ký ức về trận chiến từ góc nhìn của mình 
và theo cách của mình.

Tác giả có thể là học giả chuyên ngành 
chính trị, lịch sử, quốc phòng, có thể 
trực tiếp tham chiến hoặc không. Ví dụ: 
những người Việt tham gia Điện Biên 
Phủ xuất bản hồi ký tham chiến trong 
những vai trò khác nhau. [5]

Các xuất bản bên ngoài Việt Nam áp dụng 
những kỹ thuật văn bản khác nhau, và 
sử dụng nhiều hình thức thể hiện khác 
nhau.

Ví dụ: tác giả Pháp phản tỉnh sai lầm 
của chính phủ Pháp trong cuộc chiến 
Đông Dương [6]. Hội cựu chiến binh Mỹ 
có thư viện tập hợp các sách về chiến 
tranh Đông Dương [7]. Tác giả Úc phân 
tích ý nghĩa của Điện Biên Phủ với chính 
sách quốc phòng Úc [8]. Sử gia Anh phân 
tích Điện Biên Phủ trong bối cảnh Chiến 
tranh Lạnh (Cold War) và sự tham gia của 
Mỹ vào Việt Nam [9].

Tác giả Trung Quốc cho rằng Điện Biên 
Phủ là thắng lợi chiến lược của Trung 
Quốc và chuyên gia quân sự Trung Quốc 
[10]. Tác giả trẻ người Nhật kể câu chuyện 
tình yêu bị thử thách trong cuộc chiến 
Điện Biên Phủ dưới hình thức tranh vẽ 
manga [11]. Các tác giả khác sáng tác văn 
học dưới dạng tiểu thuyết lịch sử...[12]

Trong hoàn cảnh thế giới sống cùng 
các cuộc chiến mới tại Trung Đông và 
Ukraine, một số học giả tiếp tục nghiên 
cứu Điện Biên Phủ từ khía cạnh so sánh 
lịch sử, mô hình và kỹ thuật chiến tranh. 
Cuốn sách “Road to Dien Bien Phu: A 
History of the First War for Vietnam” (tạm 
dịch: “Con đường tới Điện Biên Phủ: Lịch 
sử cuộc chiến đầu tiên với Việt Nam”) của 
học giả Christopher Goscha [13] là một 
công trình như vậy.

Công trình phân tích trận Điện Biên Phủ 
từ nhiều góc cạnh khác nhau và đưa ra 
một số luận điểm mới so với các tác phẩm 
trước đây. Bản thân tác giả đã có buổi giới 
thiệu sách tại Đại học Fulbright Việt Nam.
Bài viết ngắn này điểm qua một số nội 
dung quan trọng của sách để bạn đọc có 
cái nhìn đa chiều hơn với trận Điện Biên 
Phủ sau 70 năm. [14]
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Hai câu hỏi trọng tâm mà nghiên cứu của 
Christopher Goscha đặt ra là: (i) làm thế 
nào mà Hồ Chí Minh tổ chức được chiến 
thắng có một không hai trong lịch sử giải 
phóng thuộc địa? và (ii) cái giá phải trả cho 
chiến thắng đó là gì?

Để trả lời cho câu hỏi thứ nhất, Christopher 
Goscha bắt đầu với việc xem xét sự hình 
thành thuộc địa Đông Dương của Pháp 
(French Indochina), và bối cảnh dẫn tới 
chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất 
(First Indochina War). Việc dẫn dắt câu 
chuyện theo cách này giúp người đọc thấy 
trận Điện Biên Phủ là kết quả của một tiến 
trình xảy ra theo logic nhất định.

Các tư liệu về thiệt hại mà cuộc chiến gây 
ra cho Việt Nam được Christopher Goscha 
sử dụng để trả lời cho câu hỏi thứ hai.

Christopher Goscha cũng so sánh Hồ Chí 
Minh với những người Việt phản kháng 
sự đô hộ của Pháp như Phan Châu Trinh, 
Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học.

CUỘC CHIẾN CỘNG SẢN

“Con đường tới Điện Biên Phủ: Lịch sử 
cuộc chiến đầu tiên với Việt Nam” không 
phải là tác phẩm về lịch sử chiến tranh. 
Thay vào đó, Christopher Goscha dùng 
thủ pháp dòng thời gian để mô tả bối 
cảnh tranh chấp quyền lực trên thế giới 
và Đông Dương, các vận động đã dẫn tới 
trận Điện Biên Phủ.

Chiến tranh ở Việt Nam được xem xét 
dưới nhiều góc độ, từ sự hỗ trợ của Liên 
Xô và Trung Quốc cho tới nỗ lực của Hồ 
Chí Minh và các đồng chí của ông trong 
việc xây dựng quân đội chính quy, tổ chức 
bộ máy nhà nước, sử dụng mạng lưới 
thông tin liên lạc, xây dựng nền kinh tế 
thời chiến và huy động nguồn lực dân sự.
Tác giả sử dụng một lượng lớn tư liệu 
bằng tiếng Pháp và tiếng Việt. Vì vậy, công 
trình đưa thêm cách nhìn mới, không từ 
góc nhìn lấy phương Tây làm trung tâm.

Dựa trên sự ảnh hưởng tư tưởng và mối 
liên kết chính trị của Hồ Chí Minh với 
Đảng Cộng sản Pháp, Liên Xô và Trung 
Quốc, Christopher Goscha khẳng định 
chủ nghĩa dân tộc (nationalism) và lòng 
yêu nước (patriotism) của người Việt 
không phải là động lực duy nhất dẫn tới 
chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ông gọi Điện Biên Phủ là cuộc chiến cộng 
sản (war communism). Đây là tranh luận 
cơ bản của Christopher Goscha.

Tác giả quyển sách trình bày các bằng 
chứng rằng Hồ Chí Minh, Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa (DRV), Việt Minh có sự kết 
nối với, và, được hỗ trợ bởi Hành lang 
cách mạng Á- Âu (Eurasian Revolutionary 
Trajectory) [15]. Đây là yếu tố quan trọng 
khiến cho mô hình Điện Biên Phủ không 
thể lặp lại.

Bìa cuốn sách “Con đường tới 
Điện Biên Phủ: Lịch sử cuộc 
chiến đầu tiên với Việt Nam” của 
Christopher Goscha.
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Lực lượng Việt Minh được thành lập năm 
1941 chính là đỉnh của cánh cung Á-Âu (tip 
of the Eurasian arc). Cụ thể, chiến thuật 
để Hồng quân Nga thực hiện Cách mạng 
tháng Mười đã lan sang Trung Quốc và sau 
đó tới Việt Nam.

Vào cùng khoảng thời gian đó, Algeria 
cũng được Ai Cập hỗ trợ để đánh Pháp. 
Tuy nhiên, Algeria không thành công vì 
không được kết nối với Hàng lang cách 
mạng Á- Âu. 

Theo Christopher Goscha, chiến tranh 
Đông Dương được thực hiện qua hai giai 
đoạn. Ban đầu, Hồ Chí Minh và những 
đồng chí của ông áp dụng chiến thuật 
chiến tranh du kích với những trận đánh 
nhỏ, lẻ. Khi quân đội được thành lập 
12/1944, cuộc chiến chuyển sang hình 
thức chính thống với sự có mặt của lực 
lượng quân sự chuyên nghiệp. 

Sau khi nhà nước Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa được thành lập, Mao Trạch 
Đông bắt đầu có những khoản viện trợ lớn 
(trong đó có vũ khí) để giúp Hồ Chí Minh 
đánh Pháp. Hơn 200 chuyên gia quân sự 
Trung Quốc được huy động để đào tạo 
quân đội Việt Nam.

Christopher Goscha cũng sử dụng những 
tư liệu thú vị về việc buôn bán giữa DRV và 
Quốc gia Việt Nam [16]. Thêm vào đó, DRV 
củng cố lực lượng bằng cách xây dựng 
đồng minh tại Lào và Campuchia.

Hồ Chí Minh và các đồng chí của ông đã áp 
dụng một loạt công cụ cộng sản của Liên 
Xô và Trung Quốc (Sino-Soviet communist 
toolbox) để xây dựng bộ máy nhà nước. 
Sự vận hành của bộ máy này là để chuẩn 
bị cho trận đánh quyết định tại Điện Biên 
Phủ. Các công cụ chính sách bao gồm:

•	 Đảng nhận sự giúp đỡ của Trung Quốc 
để mở rộng tầm kiểm soát tới tất cả 
các tổ chức từ nhà nước tới các tổ chức 

quần chúng, quân đội, và cảnh sát.
•	 Tiến hành các chiến dịch tuyên truyền 

mạnh mẽ để “thi đua” xây dựng hình 
tượng “con người mới” của đảng viên, 
bộ đội, công an, cán bộ nhà nước, 
hoặc người nông dân hăng hái sản 
xuất. Mục đích của hoạt động này là 
xây dựng lực lượng để phục vụ cho 
Điện Biên Phủ.

•	 Áp đặt tư tưởng cộng sản, xây dựng 
lòng trung thành với Đảng và kiểm 
soát ý kiến trái chiều của các trí thức.

•	 Tuyên truyền về lòng yêu nước, anh 
hùng cách mạng khiến xã hội sùng bái 
lãnh tụ (Hồ Chí Minh).

•	 Đảng kiểm soát các hoạt động giáo 
dục và tuyên truyền.

•	 Duy trì nền kinh tế thời chiến: phát 
hành tiền.

•	 Cải cách ruộng đất: thay đổi cấu trúc 
xã hội từ hạ tầng (làng/xã). Tuyên 
truyền về lý tưởng của các cán bộ 
Đảng để thay thế vai trò của các chủ 
đất nông dân. Cải cách ruộng đất 
không phải chủ đề mới, nhưng cách 
Goscha đặt hoạt động này trong cơ 
chế/cỗ máy chiến tranh để dẫn tới 
trận đánh cuối cùng tại Điện Biên Phủ 
là cách nhìn mới.    

Hồ Chí Minh và các đồng chí cũng áp dụng 
chiến lược huy động tổng thể nguồn lực 
của xã hội cho chiến tranh (social total 
mobilization). Thanh niên phải đi nghĩa 
vụ quân sự. 

Ngoài ra, một lượng khổng lồ dân thường 
được huy động để chuyên chở vũ khí và 
lương thực cho Điện Biên Phủ, hoặc giao 
thông viên bưu điện.

Christopher Goscha đã sử dụng nhiều tư 
liệu tiếng Việt để minh họa cho quá trình 
xây dựng nhà nước này.

Theo ông, những gì xảy ra tại Việt Nam 
trong từ 1950-1954 rất giống với cách 
những người Bolsheviks huy động lực 
lượng xã hội Nga để thực hiện Cách mạng 
tháng Mười và nội chiến.
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Trận Điện Biên Phủ và kính vạn hoa lịch sử

Để cân bằng tranh luận của mình, 
Christopher Goscha phân tích cái giá 
(human cost) rất đắt mà Việt Nam phải trả 
cho chiến thắng Điện Biên Phủ. [17]

Một lực lượng lớn dân thường (1,6 triệu 
người, trong đó một nửa là phụ nữ) bị huy 
động làm việc trong điều kiện vô cùng 
khắc nghiệt đã dẫn tới sự kiệt sức của toàn 
xã hội (profound exhaustion of society).

Thêm vào đó, khoảng 500.000 - 1 triệu dân 
thường thiệt mạng do vũ khí, đói, bệnh 
tật hoặc kiệt sức. Các thiệt hại này để lại 
những tổn thương lâu dài cho xã hội hậu 
chiến.

Với hơn 500 trang sách, công trình của 
Goscha bao gồm những tư liệu học thuật 
cập nhật nhất về Điện Biên Phủ. Nó cung 
cấp cho người đọc một cái nhìn tổng thể 
và cân bằng hơn về cuộc chiến khốc liệt 
nhất thế kỷ 20.

Đảng Cộng sản vẫn tiếp tục tuyên truyền 
về tinh thần Điện Biên Phủ bất diệt, nhưng 
các tổn thương sâu sắc mà cuộc chiến gây 
ra cho xã hội cũng cần được nhìn trực diện 
và chữa lành để lịch sử có thể sang trang. 
q

CÁI GIÁ CỦA CHIẾN TRANH
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Tại các nước tiểu vùng hạ lưu sông 
Mê Kông, nhiều nhà hoạt động, tổ 
chức phi chính phủ, nhà báo, và luật 

sư đang bị chính quyền đe dọa khi thực 
hiện các hoạt động liên quan đến bảo vệ 
môi trường. [1] Riêng tại Việt Nam, trong 
vòng ba năm qua, nhiều lãnh đạo của 
các tổ chức phi chính phủ (NGO) về môi 
trường như Ngụy Thị Khanh, Hoàng Thị 
Minh Hồng, Đặng Đình Bách và Ngô Thị 
Tố Nhiên đã bị bắt vì nhiều tội danh khác 
nhau, từ trốn thuế đến chiếm đoạt tài liệu 
của nhà nước. 

Câu hỏi đặt ra là, vì sao các chính quyền 
độc tài lại dè chừng các hoạt động liên 
quan đến môi trường? 

Người viết cho rằng có ba lý do. Và cả ba 
lý do này đều xoay quanh một mối lo ngại 
của ban lãnh đạo đảng: các vấn đề môi 
trường có nguy cơ bùng nổ thành những 
xung đột lớn nằm ngoài khả năng kiểm 
soát của họ.

3 LÝ DO KHIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG 
MÔI TRƯỜNG BỊ ĐÀN ÁP

Bài được đăng lần đầu
trên luatkhoa.com ngày 15/05/2024.

Emma Dương

Ba lý do, một mối lo ngại.

Đ
ồ họa: Shiv/ Luật Khoa.
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Không giống các cuộc khủng hoảng liên 
quan đến đất đai hay tôn giáo, vấn đề môi 
trường thường đồng điệu với nhiều người 
dân, dễ dàng phát triển thành xung đột lớn 
vượt ra ngoài phạm vi các khu vực bị ảnh 
hưởng trực tiếp. Vì thế, khủng hoảng môi 
trường có khả năng kết nối các nhóm xã 
hội dân sự hoạt động trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau và tạo ra sự liên kết giữa người 
dân không phân biệt vùng miền, trình độ 
học vấn, địa vị xã hội, và ý thức chính trị. 
Thực tế cho thấy, ở Việt Nam, các cuộc biểu 
tình liên quan đến đất đai thường diễn 
ra với quy mô nhỏ, giới hạn trong phạm 
vi các khu vực xảy ra tranh chấp. Ngược 
lại, một cuộc khủng hoảng môi trường 
thường bắt đầu từ một khu vực hoặc một 
địa phương cụ thể, nhưng có khả năng lan 
rộng và thu hút sự quan tâm và tham gia 
từ nhiều phía, bao gồm cả người dân, các 
nhóm xã hội dân sự và thậm chí các nhóm 
thuộc hệ thống nhà nước. 

Trong cuốn sách “Unearthing Politics: 
Environment and Contestation in Post-
Socialist Vietnam”, học giả Morris-Jung 
chỉ ra rằng các khủng hoảng môi trường 
như dự án Bauxite ở Tây Nguyên và vụ cá 
chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung đã 
góp phần đoàn kết tiếng nói của người Việt 
cả trong và ngoài nước. [2] Các cuộc khủng 
hoảng này còn thu hút nhiều tầng lớp xã 
hội tham gia, bao gồm các nhà khoa học, 
chuyên gia, nhà văn, nghệ sĩ, quan chức 
nhà nước, lãnh đạo quân đội, nhà báo cả 
trong và ngoài nước, cũng như các tổ chức 
phi chính phủ quốc tế và địa phương. 

Ví dụ, trong vụ Bauxite Tây Nguyên, nhiều 
nhân vật quan trọng đã lên tiếng phản 
đối như Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 
cựu phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình; 

1. VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG
DỄ TẬP HỢP QUẦN CHÚNG

phía các nhà khoa học có Tiến sĩ Nguyễn 
Khắc Kính – nguyên chủ tịch Hội Đánh giá 
Tác động Môi trường Việt Nam và Tiến sĩ 
Nguyễn Thành Sơn- nguyên trưởng ban 
chiến lược Tập đoàn Than và Khoáng 
sản Việt Nam; phía văn nghệ sĩ có một số 
nhân vật nổi bật như nhà văn - hoạ sĩ Trần 
Nhương, nhà văn – nhà báo Phạm Đình 
Trọng. Bên cạnh đó, rất nhiều tổ chức xã 
hội dân sự hoạt động trong lĩnh vực nhân 
quyền và dân chủ cũng lên tiếng phản đối 
khai thác bauxite tại Tây Nguyên. [3] Sự 
liên kết trong và ngoài hệ thống này, ngay 
cả khi chỉ diễn ra trên không gian mạng, 
thực sự là mối đe dọa lớn với chính quyền.

Người dân Việt Nam đang ngày càng chú 
ý đến vấn đề môi trường và không mù 
quáng đánh đổi môi trường vì lợi ích 
kinh tế. [4] Đặc biệt, giới trẻ hiện nay rất 
quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, với 
hàng trăm hội nhóm có hàng trăm ngàn 
thành viên được thành lập trên mạng xã 
hội. [5] Chẳng hạn, nhóm Việt Nam Tái 
Chế thu hút hơn 124 ngàn người theo dõi; 
nhóm Nhà Nhiều Lá có hơn 70 ngàn người 
theo dõi. [6][7] Mối quan tâm của giới trẻ 
đến môi trường đã dẫn đến sự thành lập 
của Mạng lưới Thanh niên Hành động 
vì Khí hậu (YNet – Youth Climate Action 
Network) vào năm 2020. [8]

Người viết cho rằng, sự quan tâm ngày 
càng gia tăng từ phía công chúng đối với 
môi trường và tiềm năng phát triển thành 
các xung đột lớn của vấn đề môi trường 
có thể khiến chính quyền lo lắng. Việc bắt 
giữ những nhà hoạt động môi trường có 
ảnh hưởng có thể được coi là một lời cảnh 
báo cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh 
vực này, nhấn mạnh rằng họ không nên 
vượt quá giới hạn. Việc bắt giữ này còn 
giúp chính quyền đạt được mục đích khác: 
gửi một lời đe nạt, cảnh báo đến giới xã 
hội dân sự nói chung. 
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2. KHÓ ĐỔ LỖI CHO 
CHÍNH QUYỀN
ĐỊA PHƯƠNG

3. NHÓM LỢI ÍCH

Khi các xung đột liên quan đến vấn đề môi 
trường xảy ra, rất khó cho chính quyền 
trung ương đổ trách nhiệm cho chính 
quyền địa phương. 

Mọi chính quyền, dù là độc tài hay dân 
chủ, thường áp dụng chiến lược “trốn 
tránh trách nhiệm” (blame avoidance) 
để bảo vệ quyền lực và uy tín khi khủng 
hoảng xảy ra. [9] Đối với các thể chế độc tài 
như Trung Quốc và Việt Nam, chính quyền 
trung ương thường đổ lỗi cho chính quyền 
địa phương và nhấn mạnh rằng lỗi nằm 
ở việc thi hành chính sách ở địa phương, 
trong khi khẳng định rằng chính sách của 
Đảng và nhà nước là phù hợp. [10]

Cách này thường được áp dụng khá hiệu 
quả khi khủng hoảng đất đai xảy ra. Ví 
dụ, khi xung đột đất đai ở Đồng Tâm xảy 
ra, báo chí chính thống ngay lập tức đẩy 
trách nhiệm cho chính quyền địa phương, 
và cho rằng “do chính quyền tại đây buông 
lỏng nên xảy ra tình trạng thời gian dài, 
nhiều khu đất bị lấn chiếm trái phép, kể 
cả xây dựng nhà cửa,” trong khi đó chính 
sách ở bên trên liên quan đến việc sử dụng 
đất quốc phòng tại địa phương là hợp lý. 
[11] Người dân, không trực tiếp liên quan 
đến vụ tranh chấp, có thể tin rằng, sự 
việc xảy ra là do lỗi của chính quyền địa 
phương. [12]

Ngược lại, đổ lỗi cho cấp địa phương trong 
các xung đột môi trường khó hơn rất nhiều. 
Những vấn đề liên quan đến môi trường 
thường gây ra sự mơ hồ khi phân định 
trách nhiệm giữa chính phủ trung ương và 
chính quyền địa phương. Ví dụ, trong vụ 
việc hàng loạt cá chết ở miền Trung, việc 
phê duyệt dự án đầu tư Formosa - một nhà 
máy nước ngoài hoạt động tại Việt Nam - 
không thể chỉ đơn thuần là lỗi của chính 
quyền tỉnh hay huyện. 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường có thể gây 
tổn hại đến các nhóm lợi ích quan trọng 
cho sự tồn tại của chế độ. 

Hiện nay, nhiều nhà hoạt động và tổ chức 
môi trường đang kêu gọi chính phủ ngừng 
tài trợ cho các nhà máy nhiệt điện than do 
tác động tiêu cực của chúng đối với môi 
trường. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu 
được đăng trên tạp Energy Policy, có một 
nhóm lợi ích xây dựng xung quanh nhiên 
liệu hóa thạch luôn phản đối năng lượng 
tái tạo. [16]

Cũng theo nghiên cứu này, trong nhóm 
lợi ích đó, tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) nắm giữ quyền lực lớn và được coi 
là “rào cản của đất nước” trong việc cải 

Trên thực tế, chính chính phủ trung ương, 
mà cụ thể là Phó Thủ tướng Hoàng Trung 
Hải đã ký văn bản truyền đạt ý kiến của 
Thủ tướng, chấp thuận chủ trương cho dự 
án gang thép của Formosa đầu tư vào Vũng 
Áng. [13] Ngoài ra, Báo cáo Đánh giá Tác 
động Môi trường đối với dự án Formosa 
được Vụ Thẩm định và Đánh giá Tác động 
Môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, tức là một cơ quan trung ương, ký 
phê duyệt. [14]

Lại nữa, trong những cuộc khủng hoảng 
môi trường, thường có sự can thiệp và 
tiếng nói của các chuyên gia từ các tổ chức 
hoặc viện nghiên cứu thuộc cấp trung 
ương. Ví dụ, trong Phong trào 6700 Cây 
xanh ở Hà Nội, nhà khoa học Đặng Huy 
Huỳnh - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên 
nhiên và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch 
Hội đồng Cây Di sản Việt Nam, Chủ tịch 
Hội Động vật học Việt Nam - là một trong 
những tiếng nói lớn phản đối đề án chặt 
cây xanh này. [15]

Cả hai điều trên gây khó khăn cho việc đổ 
lỗi hoàn toàn cho cấp địa phương và làm 
suy yếu lời buộc tội đối với họ. 
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cách ngành năng lượng. Ngoài ra, giảm 
sự phụ thuộc vào than cũng có thể gây tổn 
hại đến lợi ích của các doanh nghiệp nhà 
nước lớn khác như Vinacomin (than) và 
PetroVietnam (dầu và khí).

Có thể thấy chính quyền đang đối mặt với 
một tình huống “tiến thoái lưỡng nan”: 
giảm sự phụ thuộc vào than và nhiên liệu 
hóa thạch có thể động chạm đến những 
nhóm lợi ích quan trọng, trong khi tiếp tục 
chính sách năng lượng dựa trên hoá thạch 
có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng môi 
trường có nguy cơ bùng nổ ở diện rộng. 

***

Tóm lại, khủng hoảng môi trường đe dọa 
nghiêm trọng đến tính chính danh và sự 
ổn định của chính quyền độc tài vì vấn đề 
môi trường (1) có khả năng đoàn kết các 
hội nhóm xã hội dân sự, (2) khó đổ lỗi cho 
chính quyền địa phương, và (3) có thể ảnh 
hưởng đến các nhóm lợi ích cần thiết cho 
sự tồn tại của chính quyền. 

Người viết cho rằng, những đặc tính này 
của các vấn đề môi trường và sự quan tâm 
ngày càng lớn đến môi trường có thể đe 
dọa quyền lực của chính quyền. Đó là lý do 
vì sao chính quyền phải thắt chặt hơn các 
hoạt động về môi trường trong thời gian 
vừa qua. q
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Việc tiểu thuyết “Một thoáng ta rực 
rỡ ở nhân gian” của Ocean Vương 
được một trường quốc tế tại thành 

phố Hồ Chí Minh đưa vào chương trình 
Văn học tiếng Việt đã gây ra tranh cãi sôi 
nổi ở Việt Nam.

Các tranh cãi này dẫn tới quyết định “phản 
cảm” của cơ quan quản lý về giáo dục và 
văn hóa. [1] Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào 
tạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu nhà 
trường thu hồi 19 cuốn sách đã phát cho 
học sinh, và kiểm điểm, phê bình giáo 
viên [2]; Cục Xuất bản, In và Phát hành 
(sau đây gọi tắt là Cục Xuất bản) yêu cầu 
Nhà xuất bản Hội nhà văn thẩm định lại 
nội dung sách, và nhờ một số giáo sư đầu 
ngành đọc, đưa ra ý kiến.

Phản ứng của cơ quan nhà nước trong việc 
này không hề khác những việc đã từng xảy 
ra. Đầu tiên, một hoặc một nhóm người 
tạo sóng gió trên mạng xã hội (thường là 
Facebook) dựa trên một góc nhìn đạo đức 
hoặc thẩm mỹ nào đó.

Sau đó, các tranh cãi này được chuyển 
sang kênh báo đài. Cơ quan nhà nước e 
ngại “dư luận xã hội”, phản ứng bằng cách 
xử phạt người gây tranh cãi và cấm lưu 
hành nhân tố gây tranh cãi.

Nói cách khác, hành động của cơ quan nhà 
nước thường mang tính thụ động, không 
hướng tới việc tìm giải pháp cho vấn đề và 
tương tác tử tế với xã hội. [3]

Trường quốc tế - nơi bắt đầu câu chuyện - 
chỉ là một trong số gần 3.000 trường trung 
học phổ thông trên toàn quốc có giảng dạy 
môn Văn. [4] Số sách bị thu hồi chỉ là 19 
trong số hàng vạn bản được phát hành. [5]
Cục Xuất bản yêu cầu thẩm định lại một 
cuốn sách đã được cấp phép phát hành. 
Người đứng đầu của cơ quan này cũng 
không thể tự đưa ý kiến của mình mà phải 
nhờ, chờ chuyên gia. Vì sao có hiện tượng 
này?

Một chuyên gia đã nhìn vụ việc từ góc nhìn 
chính sách và chỉ ra việc thiếu quy trình 
tuyển lựa, hướng dẫn thực hành và cơ chế 
đối thoại khi học sinh tiếp xúc với các tác 
phẩm có yếu tố nhạy cảm. [6]

Tuy nhiên, tác giả chưa thấy học giả luật 
nào tham gia vào cuộc tranh luận này. 
[7] Vì vậy, bài viết góp thêm một góc 
nhìn từ khía cạnh quyền tình dục (right 
to sexuality) và quyền tự do biểu đạt 
(freedom of expression).

Mặc dù bài viết tập trung vào phản ứng 
của chính quyền dưới góc độ quản trị xã 
hội, nhưng trước hết, việc tổng hợp các 
tranh luận (diễn ngôn) giúp độc giả có thể 
hình dung về bức tranh tổng thể.

Vụ việc bắt đầu từ Facebook - mạng xã 
hội chính mà người dùng tạo nội dung và 
tương tác ở Việt Nam. [8] Sau đó, báo chí, 
truyền thông gồm nhiều báo chính thống 
[9], báo tư nhân [10], hoặc báo theo mô 
hình nước ngoài [11] là diễn đàn để các 
nhóm khác nhau và các chuyên gia nêu ý 
kiến.

Nhóm cơ bản tham gia tranh luận là phụ 
huynh học sinh. Những ý kiến tranh luận 
xoay quanh tình dục đồng tính và việc để 
học sinh phổ thông tiếp cận với văn bản 
này đã được một Facebooker tổng hợp lại. 
[12]

Điều đáng chú ý là các ý kiến này đều 
thể hiện sự liên hệ giữa tình dục và cảm 
giác nhục nhã [13] - nội dung vốn ít được 
nghiên cứu và thảo luận thẳng thắn ở Việt 
Nam.

Các học sinh, đối tượng chủ yếu của sự lo 
lắng đến từ cha mẹ, không xuất hiện công 
khai để chia sẻ ý kiến của mình. [14]

Nhóm ý kiến khác thuộc về các nhà văn 
hoặc người nghiên cứu văn học. Họ chia 

TOÀN CẢNH TRANH LUẬN
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sẻ quan điểm với báo chí [15], hoặc đăng ý 
kiến trên Facebook [16], hoặc tạp chí. [17]
Các ý kiến này chỉ ra cho độc giả giá trị văn 
chương đích thực của tiểu thuyết, đồng 
thời gợi mở vài biện pháp để sử dụng sách 
an toàn trong trường học.

Một số ý kiến mang tính kỹ thuật khác đề 
xuất việc dán mác độ tuổi cho sách theo 
mô hình một số nước nói tiếng Anh. [18] 
Tuy nhiên, các ý kiến này hoàn toàn không 
đề cập tới những thiết chế (ví dụ thư viện 
công) và nguồn lực (những người đọc và 
chọn sách chuyên nghiệp) cần thiết cho 
việc thực hiện ý tưởng. [19] Trong khi đó, 
người đọc thế hệ trước chia sẻ rằng việc 
học trò đọc tác phẩm có mô tả tình dục 
không phải là hiện tượng mới. [20]

Tất cả các loại ý kiến này không hề nhắc 
tới quyền tình dục (right to sexuality) và 
quyền tự do biểu đạt như là các quyền con 
người cơ bản (human rights).

Các chuyên gia, học giả về quyền con 
người cũng không tham gia vào cuộc tranh 
luận. Điều này cho thấy nhận thức pháp 
luật (legal consciousness) về quyền tình 
dục chưa phải là một phần của đời sống xã 
hội/thảo luận công cộng ở Việt Nam. [21]

Quyền tình dục là một quyền con người. 
Như các quyền khác, quyền tình dục tồn 
tại cùng với quyền tự do biểu đạt (freedom 
of opinion and expression). [22]

Tác phẩm của Ocean Vương chính là một 
biểu hiện của quyền tự do biểu đạt. [23]

Quyền con người đòi hỏi một cơ chế quản 
trị và khung pháp lý đặt quyền con người 
là trung tâm. Việc của cơ quan quản lý là 
xây dựng/phát triển các chuẩn mực ứng 
xử tôn trọng quyền con người và đảm bảo 
thực hiện các quyền đó. Nói cách khác, 
nhà nước thực hiện công việc của mình để 

NHẬN THỨC CỦA CƠ QUAN 
NHÀ NƯỚC

đảm bảo tính phổ quát (universality) của 
các quy định ứng xử (legal norms) do nhà 
nước ban hành. [24]

Quyền tình dục mới chỉ được nhắc tới ở 
Việt Nam trong thời gian gần đây như hệ 
quả của quá trình hội nhập kinh tế. Việt 
Nam cũng đã tham gia một số công ước 
quốc tế về quyền con người.

Một số học giả luật tranh luận rằng khuôn 
khổ pháp luật về quyền tình dục ở Việt Nam 
còn sơ sài và mơ hồ. [25] Nhận định này 
phù hợp với góc nhìn của học giả quốc tế 
rằng khung quản trị (governance) của Việt 
Nam bị phân mảnh/rời rạc (fragmented) 
sau vài thập kỷ đổi mới. [26]

Tranh luận học thuật về quyền tình dục 
vừa ít về số lượng, vừa bị hạn chế bởi 
không gian tranh luận (một vài tạp chí nội 
địa) [27] và ngôn ngữ (tiếng Việt).

Nhận thức của các cơ quan nhà nước (ví 
dụ: cấp trung ương, địa phương), ngành/
lĩnh vực (ví dụ: giáo dục, văn hóa) và các 
quan chức về quyền con người, quyền tình 
dục là rất khác nhau.

Không gian học thuật để thảo luận về chủ 
đề này hạn chế ở một số tạp chí chuyên 
ngành xuất bản bằng tiếng Việt (ví dụ: 
Nghiên cứu lập pháp). Hiện chưa có khảo 
sát nào cho thấy sự bao phủ của các tạp 
chí này tới các ngành như văn hóa hay 
giáo dục. Các học giả về giới, quyền con 
người thường tập trung vào việc xuất bản 
nghiên cứu của họ tại nước ngoài thay vì 
đối thoại và/hoặc tư vấn cho nhà nước.

Ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Việt) là một 
rào cản khác cho nhận thức về quyền 
con người của quan chức Việt Nam. Các 
tài liệu hướng dẫn quốc tế dành cho thực 
hành (practitioner guide) đều được công 
khai trên internet.

Tuy nhiên, cơ quan nhà nước thường 
không biết đến hoặc không được đào tạo 
về các loại chủ đề này. Những người làm 
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công việc đối ngoại hay được đào tạo ở 
nước ngoài thường học được các kỹ thuật 
báo cáo theo tiêu chuẩn tiếng Anh.

Việc sử dụng thành thạo tiếng Anh tại các 
diễn đàn quốc tế không đồng nghĩa với 
sự tồn tại của quyền tình dục và quyền 
tự do biểu đạt ở trong nước (vỏ ngôn ngữ 
có thể không tương thích với nội dung - 
normative content).

Ví dụ, báo cáo mới nhất của Việt Nam trình 
Hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc 
có đầy đủ các hạng mục theo yêu cầu. [28] 
Mặc dù vậy, báo cáo vẫn thiếu nhiều bằng 
chứng cụ thể cho việc thực hiện các cam 
kết về quyền con người, trong đó có quyền 
tự do biểu đạt.

Ngôn ngữ diễn đạt là tiếng Anh nhưng 
cách tiếp cận là Việt Nam, theo đó, các 
cụm từ không rõ nghĩa được sử dụng để 
biểu đạt văn hóa. [29] Trong khi đó, bản 
tiếng Anh của báo Nhân Dân chỉ đưa tin 
ngắn gọn việc Việt Nam nhận được 300 đề 
xuất liên quan tới quyền con người. [30] 
Không có khảo sát hay báo cáo nào cho 
biết liệu các quan chức trong nước có biết 
tới các đề xuất cụ thể này.

Trở lại câu chuyện, phát biểu và hành 
động của cơ quan quản lý văn hóa và giáo 
dục về “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian” 
cho thấy khoảng trống lớn trong nhận 
thức về quyền tình dục và quyền tự do biểu 
đạt theo các cam kết quốc tế của Việt Nam.
Nó cho thấy những mảnh ghép rời rạc 
trong diễn ngôn chính trị về quyền tình 
dục, và quyền tự do biểu đạt.

Trên hết, nó cho thấy sự thiếu cố gắng của 
nhà nước/bộ máy chính quyền trong việc 
nhận diện, xử lý vấn đề.

Hành động theo khuôn mẫu cũ của “thu 
hồi, kiểm điểm” là một thói quen hệ thống 
xa rời với các giá trị phổ quát của nhân 
loại.

Thay vì mở rộng không gian dân sự cho 
tranh luận, tạo chuẩn mực rõ ràng để 
hướng dẫn hành vi, việc quay lại với khuôn 
mẫu cũ trong bối cảnh phát triển vũ bão 
của công nghệ có thể gây những thiệt hại 
lâu dài tới thế hệ tương lai. q
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trên luatkhoa.com ngày 23/05/2024.

Nguyễn Quốc Tấn Trung

Tòa án Công lý Quốc tế hôm ra phán quyết về vụ Nicaragua kiện Đức. Nguồn ảnh: X (Twitter) ICJ.
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Ngày 30/4 vừa qua, Tòa án Công 
lý Quốc tế (ICJ) vừa đưa ra phán 
quyết (tạm thời) liên quan đến vụ 

Nicaragua kiện Đức với các cáo buộc Đức 
đang tiếp tay, hỗ trợ cho các hành vi “có 
khả năng diệt chủng” của Israel tại Gaza. 
[1] Từ đó, chính phủ nước này yêu cầu áp 
dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời 
theo Điều 41 của Quy chế ICJ cũng như 
Công ước chống Diệt chủng (1948). 

Dưới đây là một số thông tin pháp lý mà 
bạn đọc của Luật Khoa có thể cần biết. 

Nicaragua kiện Đức vào đầu tháng 3/2024 
dựa vào Điều IX của Công ước chống Diệt 
chủng (1948), cho phép các quốc gia thành 
viên khởi kiện lẫn nhau liên quan đến vấn 
đề diễn giải, áp dụng và hoàn thành trách 
nhiệm được ghi nhận trong công ước.

Có thể tổng hợp quan điểm của chính phủ 
Nicaragua thành ba điểm chính như sau: 

1.	 Với việc cung cấp vũ khí và các thiết bị 
quân dụng khác cho Israel, cũng như 
việc ngừng cung cấp tài chính cho 
UNRWA (United Nations Relief and 
Works Agency for Palestine Refugee 
in the Near East), Đức đang vi phạm 
các nghĩa vụ của mình trong việc ngăn 
chặn diệt chủng được ghi nhận ngay tại 
Điều 1 của Công ước chống Diệt chủng. 
 
Để độc giả biết rõ thêm, UNRWA 
rơi vào một số bê bối liên quan đến 
cáo buộc nhiều tay súng trực thuộc 
Hamas đang làm việc và hưởng lương 
từ UNRWA hồi đầu năm 2024. Một 
số thậm chí còn bị cáo buộc là tham 
gia vào vụ thảm sát ngày 7/10/2023 
bên trong lãnh thổ Israel. Sau các 
cáo buộc và một số bằng chứng ban 
đầu, một số quốc gia như Mỹ, Canada, 
hay Đức đã tạm ngừng các khoản 
viện trợ dành cho tổ chức này. [2] 
Tuy nhiên, cho đến nay hầu hết các 

CÁO BUỘC VÀ LẬP LUẬN 
CỦA NICARAGUA

khoản viện trợ đã được tiếp tục trở 
lại trong khi sự can thiệp của Hamas 
vào UNRWA vẫn còn nhiều tranh cãi.  

2.	 Với cùng các hành vi trên, Đức cũng 
đang vi phạm các nghĩa vụ của mình 
trong việc tôn trọng pháp luật nhân đạo 
quốc tế, mà đặc biệt là theo Điều 1 phổ 
quát của nhóm Công ước Geneva 1949;  

3.	 Cuối cùng, Nicaragua cho rằng những 
hành vi tiếp diễn của Đức đang xâm 
phạm quyền dân tộc tự quyết của 
người Palestine. 

Trong hồ sơ của mình, Nicaragua cũng 
dùng các thuật ngữ và cáo buộc pháp lý khá 
mạnh và phổ biến dành cho Israel, ví dụ 
như việc gọi Israel là nhà nước “apartheid” 
(hay nhà nước phân biệt chủng tộc - tương 
tự như chính quyền Nam Phi trước kia), 
hay chỉ thẳng các hành vi của Israel bản 
chất là diệt chủng chứ không đơn thuần là 
“cáo buộc” như thuật ngữ mà ICJ cũng như 
các luật sư quốc tế hay sử dụng. 

PHẢN BIỆN CỦA ĐỨC
Tại phiên tranh tụng hồi đầu tháng Tư, 
chính phủ Đức đề nghị ICJ không chỉ là 
không chấp thuận yêu cầu của Nicaragua 
mà còn nên loại bỏ vụ việc ra khỏi danh 
sách các vụ việc đã và đang được ICJ cân 
nhắc (General list) để cho thấy tính bất 
hợp lý của toàn bộ các cáo buộc và thủ tục 
khởi kiện.

Các quan điểm chính của Đức có thể được 
tổng hợp như sau:

1.	 Đức cho rằng vụ kiện đã được tiến 
hành một cách hấp tấp và không đầy 
đủ về mặt điều kiện tranh chấp khi 
mà cả hai bên đều chưa trải qua bất kỳ 
tranh chấp hay tham vấn nào cụ thể.

2.	 Ngoài ra, chính phủ Đức cũng bổ sung 
là tranh chấp được cho là giữa Đức và 
Nicaragua không thể tách rời khỏi các 
vụ kiện liên quan đến Israel. Trừ khi 
có một văn bản pháp lý xác định các 
vi phạm pháp lý của Israel, và Đức vẫn 
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Phán quyết của ICJ được hầu hết giới luật 
sư quốc tế dự đoán là sẽ không chấp thuận 
lý luận mà Nicaragua đưa ra. Kết quả đúng 
là như vậy. Và dù khiến giới vận động ủng 
hộ Palestine không bằng lòng, đây cũng là 
kết quả cuối cùng.

Với 15 phiếu thuận và chỉ một phiếu chống 
(thẩm phán bỏ phiếu chống là thẩm phán 
ad hoc do Nicaragua chọn), điều này cho 
thấy sự đồng nhất trong góc nhìn pháp lý 
chứ không chỉ là sự tranh cãi chính trị giữa 
các quan điểm khác nhau. 

Tuy nhiên, phán quyết cũng ngắn gọn hơn 
thông lệ.

ICJ chấp thuận các lý luận của phía Đức 
chứng minh cho thấy khối lượng viện trợ 
dành cho Israel trong nhiều tháng qua 
đã giảm xuống mức kỷ lục, từ 200 triệu 
USD vào tháng 10/2023 xuống chỉ còn 1 
triệu USD vào tháng 3/2024. Thêm vào đó, 
liên quan đến việc có ủng hộ cho tổ chức 
UNRWA hay không, ICJ ghi nhận rằng ủng 

QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA

tiếp tục ủng hộ Israel, những cáo buộc 
mà Nicaragua dành cho quốc gia này 
là không thỏa đáng. 

3.	 Ngoài ra, chính phủ Đức cũng nêu 
quan điểm rằng pháp luật nội địa của 
quốc gia này có một hệ thống giám 
sát chặt chẽ việc xuất khẩu các vũ khí 
quân sự (war weapons), đồng thời kèm 
theo đó là các thủ tục thẩm tra để bảo 
đảm những vũ khí xuất khẩu không bị 
sử dụng cho các hành vi vi phạm pháp 
luật quốc tế.

4.	 Cuối cùng, Đức cho rằng các thông 
tin mà phía Nicaragua đưa ra là có 
phần thậm xưng hay thậm chí ngụy 
tạo. Thực tế thống kê cho thấy chính 
quyền Đức đã giảm đáng kể lượng vũ 
khí quân sự gửi tới Israel ngay sau vụ 
tấn công ngày 7/10. Chưa hề có giấy 
phép xuất khẩu vũ khí quân sự có tính 
hủy diệt cao hay số lượng lớn nào tới 
Israel từ Đức trong suốt nửa năm qua.

hộ cho UNRWA là quyết định tự nguyện 
của các chính phủ quốc gia, không phải 
nghĩa vụ. Tuy nhiên, số liệu cho thấy 
chính phủ Đức cũng đã tiếp nối các hoạt 
động hỗ trợ cho UNRWA. 

Như vậy, ngoại trừ việc ICJ không chấp 
thuận yêu cầu của Đức là loại bỏ vụ việc ra 
khỏi General list (vì ICJ xác định là mình 
có thẩm quyền đối xét xử), tất cả các quyết 
định còn lại đều nghiêng về phía Đức. 

Tuy nhiên, người đọc cũng có thể kỳ vọng 
rằng đây chỉ là một trong số các nỗ lực 
pháp lý của các quốc gia đang phát triển 
sử dụng để cô lập Israel và giải quyết vấn 
đề Palestine.

Luật Khoa sẽ tiếp tục cập nhật các diễn biến 
pháp lý khác liên quan. q
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THẾ NÀO LÀ DIỆT CHỦNG? 
ISRAEL CÓ ĐANG DIỆT CHỦNG 

Ở GAZA KHÔNG?

Bài được đăng lần đầu
trên luatkhoa.com ngày 27/05/2024.
Có cập nhật so với bản đăng lần đầu.

Nguyễn Quốc Tấn Trung

Tại Gaza, có khoảng hơn 34.000 người thiệt mạng kể từ khi Israel xâm lược Gaza.
Nguồn ảnh: UNRWA. Đồ họa: Tùy Phong/ Luật Khoa.
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Diệt chủng’ đang trở thành một thuật 
ngữ phổ biến để mô tả cuộc tấn 
công của Israel tại các khu vực và 

thành phố thuộc dải Gaza, Palestine.

Từ các cuộc biểu tình ở các trường đại học 
Mỹ cho đến cáo buộc của Nam Phi [1] hay 
Nicaragua [2] nhắm tới Israel, diệt chủng 
đã trở thành thuật ngữ “đầu môi” của hàng 
loạt các thảo luận chính trị liên quan tới 
xung đột Gaza. Điều này khiến rất nhiều 
xung đột nghiêm trọng khác trên thế giới, 
từ việc Nga xâm lược Ukraine, nội chiến 
với hàng trăm ngàn thường dân thiệt 
mạng ở Yemen, hay rất nhiều xung đột 
chết chóc khác ở châu Phi… trở thành 
phông màn cho các tranh cãi pháp lý giữa 
Israel - Palestine.

Vậy xung đột này nghiêm trọng đến như 
thế nào? Và diệt chủng là gì?

ĐỘNG THÁI MỚI CỦA TÒA ÁN 
CÔNG LÝ QUỐC TẾ (ICJ)
Như người viết đã mô tả trong các bài viết 
về phán quyết của ICJ trong bản án giữa 
Nam Phi với Israel [3] cũng như Nicaragua 
với Đức [4], tòa này tương đối hạn chế 
trong việc mô tả hay chấp nhận các cáo 
buộc diệt chủng nhắm tới Israel. Điều này 
cho thấy sự cẩn trọng nhất định về mặt 
ngôn từ pháp lý của tòa, bởi diệt chủng 
là một cáo buộc nghiêm trọng trong công 
pháp quốc tế chứ không đơn thuần chỉ là 
một diễn ngôn chính trị có thể dùng bất 
kỳ lúc nào.

Hồi đầu năm, ICJ không đưa ra bất kỳ 
quan điểm pháp lý nào về chiến dịch quân 
sự của Israel, mở đường cho quyền tự vệ và 
phản công của Israel trong lãnh thổ Gaza 
và phần nào nhượng bộ lý luận của Israel.
Tuy nhiên, trong một phán quyết [5] liên 
quan đến biện pháp khẩn cấp tạm thời 
vào ngày 24/5/2024, các thẩm phán của 

ICJ đồng loạt (với tỉ lệ thống nhất cao của 
13 thẩm phán thuận so với 2 thẩm phán 
chống) yêu cầu Israel dừng chiến dịch 
quân sự của mình tại thành phố Rafah.

Cụ thể hơn, các nội dung chi tiết của phán 
quyết bao gồm:
1.	 Yêu cầu Israel dừng cuộc tấn công 

quân sự hay các hành vi quân sự khác 
tại tỉnh Rafah, vốn có thể tạo ra điều 
kiện sống ngặt nghèo ở Gaza và từ đó 
hủy diệt toàn bộ hay một phần cộng 
đồng người Palestine. 

2.	 Yêu cầu Israel duy trì mở cửa khẩu 
Rafah để các đợt hỗ trợ hàng hóa nhân 
đạo cấp thiết không bị ảnh hưởng.

3.	 Yêu cầu Israel có các biện pháp hiệu 
quả để đảm bảo quyền tiếp cận không 
cản trở tới Dải Gaza của các ủy ban 
điều tra, phái đoàn thị sát hoặc cơ 
quan điều tra khác được Liên Hiệp 
Quốc ủy quyền để điều tra các cáo 
buộc diệt chủng.

Cả ba biện pháp khẩn cấp trên được 13 
thẩm phán bỏ phiếu thuận, bao gồm thẩm 
phán của các quốc gia gây tranh cãi vì có 
quan hệ mật thiết với Israel như thẩm 
phán Đức Georg Nolte và thẩm phán Mỹ 
Sarah Cleveland. Hai thẩm phán bỏ phiếu 
chống là thẩm phán Uganda, Sebutinde và 
thẩm phán ad hoc do Israel đề cử, Barak.

Như vậy, đây là lần can thiệp sâu nhất và 
rõ nhất của ICJ vào các hoạt động quân 
sự của Israel, cho thấy quan ngại về một 
hành vi cụ thể trong nhóm các hành vi 
diệt chủng: khả năng “điều kiện sống ngặt 
nghèo ở Gaza mà từ đó hủy diệt toàn bộ 
hay một phần cộng đồng người Palestine”.
Hiển nhiên, yêu cầu thứ ba cho thấy ICJ 
vẫn khá thận trọng với các cáo buộc diệt 
chủng nhắm tới Israel, trong khi họ cũng 
không có bất kỳ động thái gì yêu cầu Israel 
ngừng các cuộc tấn công hay chiến dịch 
quân sự tại toàn bộ Dải Gaza. Phán quyết 
về biện pháp khẩn cấp tạm thời này chỉ tập 
trung vào các vấn đề tại Rafah.
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DIỆT CHỦNG LÀ GÌ?
Vấn đề của việc chính trị hóa việc sử dụng 
ngôn ngữ “diệt chủng”, biến nó thành một 
cáo buộc ai cũng có thể đưa ra trong bất 
kỳ hoàn cảnh nào là khiến cho khái niệm 
này mất đi sức nặng cần có của nó. Mặt 
khác, cách hiểu của công chúng về thuật 
ngữ này có phổ khá rộng và việc lạm dụng 
nó cũng không phải là một phương án tốt 
để mô tả đúng các vấn đề và tình hình thực 
địa.

Cho đến hiện nay, dù cuộc xâm lược của 
Nga phát động ở Ukraine đã cướp đi sinh 
mạng của hàng trăm ngàn người, việc 
sử dụng các cáo buộc liên quan đến diệt 
chủng là tương đối hạn chế. Ukraine chủ 
yếu chỉ muốn phản bác [6] lại luận điểm 
của Nga cho rằng họ là một chế độ diệt 
chủng, trong khi bản thân họ thì không có 
nhiều cáo buộc nhắm tới Nga về tội danh 
này (dù họ thường xuyên gọi Nga là nhà 
nước khủng bố). [7] Điều này ngoại trừ 
một chi tiết duy nhất là Nga vận chuyển 
trẻ em [8] Ukraine về nước mình, sẽ được 
nhắc đến ở ngay sau.

Ngoài ra, khi nghe thuật ngữ “diệt chủng”, 
người không chuyên trong lĩnh vực công 
pháp quốc tế thường nghĩ ngay đến 
Holocaust [9], hay nạn diệt chủng người 
Do Thái trong thời kỳ của Đức Quốc Xã. 
Cho đến nay, đây vẫn là cuộc diệt chủng 
kinh hoàng nhất trong lịch sử thế giới hiện 
đại, khiến nhiều người nghĩ ngay đến cái 
chết hằng hà sa số người khi nghe từ “diệt 
chủng”.

Tuy nhiên, khái niệm “diệt chủng” trong 
khoa học pháp lý quốc tế thì chi tiết, phức 
tạp, với các định mức rõ ràng hơn. Trong 
Công ước chống Diệt chủng [10], có năm 
nhóm hành vi chính được phân loại là 
hành vi diệt chủng:

1.	 Giết hại thành viên của một cộng đồng 
người;

2.	 Gây thương tích và thiệt hại đáng kể 
lên cơ thể hay tinh thần của thành 
viên của một cộng đồng người;

3.	 Cố ý tạo ra các điều kiện sinh sống 
ngặt nghèo với tính toán dẫn đến sự 
hủy diệt thực tế một phần hay toàn bộ 
một cộng đồng người;

4.	 Áp đặt các biện pháp chống sinh sản 
bên trong một cộng đồng người;

5.	 Cưỡng bức chuyển giao trẻ em của 
một cộng đồng này sang một cộng 
đồng khác.

Trong cả năm hành vi này, liên quan đến 
chiến sự tại Ukraine, Nga đang bị điều tra 
về tội phạm diệt chủng liên quan đến việc 
“cưỡng bức chuyển giao trẻ em của một 
cộng đồng sang một cộng đồng khác”.

Trong trường hợp của Israel tại Gaza, cáo 
buộc diệt chủng khả dĩ nhất mà ICJ đưa ra 
trong phán quyết gần đây là khả năng “cố 
ý tạo ra các điều kiện sinh sống ngặt nghèo 
với tính toán dẫn đến sự hủy diệt thực tế 
một phần hay toàn bộ cộng đồng”.

Về mặt nhân mạng, có khoảng hơn 30.000 
dân thường [11] và ước tính hơn 100.000 
quân nhân [12] Ukraine thiệt mạng trong 
tiến trình Nga xâm lược Ukraine (tổng 
cộng khoảng 130.000 nhân mạng).

Tại Gaza, có khoảng hơn 34.000 [13] người 
thiệt mạng kể từ khi Israel xâm lược Gaza, 
không có con số phân chia cụ thể giữa 
quân nhân và thường dân thiệt mạng ở 
đây. Báo cáo cho biết 72% trong số này là 
phụ nữ và trẻ em, với số trẻ em thiệt mạng 
là 14.000 người (*).

Nếu chỉ nhìn vào con số, sẽ khó để khẳng 
định Israel chắc chắn phạm tội diệt chủng 
mà không đả động gì đến Nga.
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Vì lý do này, bản thân hành vi quân sự 
của cả Nga và Israel vẫn chưa bị xếp vào 
nhóm cáo buộc diệt chủng nghiêm trọng 
nhất như giết hại thành viên của một cộng 
đồng người. Thay vào đó, cả hai bị nhắm 
tới vì các hành vi diệt chủng khả dĩ hơn. 
Đây có lẽ là một sắp xếp và phân loại hợp 
lý của ICJ cũng như giới chuyên gia công 
pháp khác, bởi thiệt hại nhân mạng đối 
với thường dân của cả hai cuộc xung đột 
có thể so sánh được với nhau.

Chúng ta cũng có thể nhìn vào cấu thành 
của tội phạm diệt chủng ở mỗi hành vi 
(giết người, gây thương tích, cố ý tạo ra 
điều kiện sống ngặt nghèo…) để có thể đi 
đến kết luận cho từng quốc gia cụ thể.

Hành vi “cố ý tạo ra các điều kiện sinh 
sống ngặt nghèo với tính toán dẫn đến 
sự hủy diệt thực tế một phần hay toàn bộ 
cộng đồng” được giới nghiên cứu công 
pháp đồng thuận có cấu thành tội phạm 
như sau:

1.	 Tạo ra điều kiện sống ngặt nghèo 
nhắm tới hơn một cá thể;

2.	 Nhóm cá thể này thuộc về một cộng 
đồng dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, hay 
tôn giáo cụ thể;

3.	 Thủ phạm có ý định tiêu diệt một phần 
hay toàn bộ cộng đồng người;

4.	 Điều kiện sống ngặt nghèo được tính 
toán nhằm dẫn đến sự hủy diệt thực tế 
của một cộng đồng, toàn bộ hay một 
phần;

5.	 Hành vi được thực hiện với khuôn 
mẫu hệ thống rõ ràng nhằm tạo ra 
điều kiện ngặt nghèo để chống lại 
cộng đồng người, hoặc tự thân hành 
vi đó có thể dẫn đến sự hủy diệt của 
cộng đồng.

Trong nhóm cấu thành này, chúng ta có 
thể thấy vấn đề tại Gaza đã đạt đủ hai điều 
kiện là (1) và (2). Điều kiện đời sống tại các 
thành phố thuộc Gaza là cực kỳ nghiêm 
trọng, thiếu thốn; trong khi nhóm dân cư 
bị ảnh hưởng rõ ràng là cộng đồng Arab 
người Palestine. Tuy nhiên, chứng minh 

các mục (3), (4), (5) sẽ là một thách thức 
lớn nếu không có một cuộc điều tra minh 
bạch và rõ ràng.

Ví dụ, việc chứng minh “ý định” tiêu diệt 
một cộng đồng người có thể được thực 
hiện thông qua rà soát ngôn ngữ của quan 
chức nhà nước Israel, xem liệu họ có chủ 
động và minh thị kêu gọi việc tuyệt diệt 
cộng đồng người Palestine tại Gaza hay 
không. Hay việc chứng minh điều kiện 
sống ngặt nghèo được “tính toán” nhằm 
hủy diệt cộng đồng cũng là một khó khăn, 
bởi ngưỡng của hành vi được “tính toán” 
dẫn đến một kết quả cụ thể định trước 
đòi hỏi bằng chứng cụ thể và mối quan hệ 
nhân quả trực tiếp.

Dù là khó, trong tình hình hiện tại, nhà 
nước Israel cần mở rộng các kênh quốc tế 
hay thậm chỉ chủ động hỗ trợ nhân đạo 
cho người dân tại Gaza để bảo đảm họ 
không rơi vào cấu thành (3) và (4). Đây 
cũng là biện pháp tốt nhất để thể hiện 
thiện chí của Israel với cộng đồng quốc tế, 
rằng chiến dịch quân sự của họ chỉ nhắm 
tới Hamas (với các thiệt hại nhân mạng và 
tài sản trong phạm vi cho phép của pháp 
luật nhân đạo quốc tế). 
________
(*) Thông tin bổ sung so với bản gốc.q
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Tôi từng bị quấy rối tình dục. Không 
rõ những nhân viên nữ làm ở các 
công ty khác có trải qua những 

trường hợp tương tự như tôi hay không. 
Nếu không, tôi mong bạn hãy lan tỏa 
thông tin về môi trường làm việc lành 
mạnh đó của mình. Nếu có, tôi tin chúng 
ta cần đứng lên phản kháng.

TÔI ĐÃ BỊ QUẤY RỐI TÌNH DỤC 
NHƯ THẾ NÀO

“Nhân viên nữ phải có mông, môi”: 

Bài được đăng lần đầu trên 
luatkhoa.com ngày 08/05/2024.

Lam Hồng

Đồ họa: V.K/  Luật Khoa.

Tôi tin chúng ta cần đứng lên phản kháng
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Tôi từng là thực tập sinh không lương. Lúc 
đó, sinh viên mới ra trường được khuyên 
là hãy kết nối, giao lưu nhiều nhất có thể. 
Vì lẽ đó, tôi không ngại tham gia một cuộc 
gặp gỡ nào đó do sếp, đồng nghiệp rủ rê 
với lý do “ra ngồi chút thôi” vì có “anh 
này”, “cô nọ” là đối tác của mình, “rất tốt 
cho công việc”.

Có lần, tôi nghe lời sếp đến dự một buổi 
gặp gỡ. Tôi mặc quần jeans, áo thun. Tôi 
cũng thấy ổn khi buổi gặp gỡ này có nữ 
tham gia. Tại đây, mọi người rôm rả, chia 
sẻ cho tôi về một số kỹ năng để làm việc 
tốt hơn. Đến đoạn, sếp tôi nói với tôi: “Con 
gái thì phải có mông, môi làm sao đó mới 
dễ làm việc, chứ em mặc quần áo này rồi 
ra đường như vậy là chưa được. Chắc phải 
đập hết xây lại quá”.

Cá tính tôi mạnh và thường có nhiều suy 
nghĩ hơi cực đoan về cái đẹp. Tôi không 
hay đánh phấn, tô son vì từng bị ám ảnh 
với câu chuyện phụ nữ bị đối xử tàn bạo, 
bị hiếp dâm, lạm dụng trong các mỏ dầu 
cọ liên quan đến các thương hiệu làm đẹp 
(trong đó có son môi) tại Indonesia hay 
Malaysia [1]. Vì vậy, tôi ít trang điểm. Tôi 
có xài son nhưng thường kiểm tra về thành 
phần và nguồn gốc của nó. Đó là quyền 
của tôi mà.

Khi nghe lời nói của vị sếp nọ, cách phản 
kháng của tôi là đứng dậy chào mọi người 
để ra về với lý do có việc riêng. Tôi nhìn 
sang những người phụ nữ khác ngồi cùng 
bàn, gương mặt họ cũng đầy ái ngại sau ý 
kiến của sếp tôi.

Nhưng tôi biết nhiều bạn bè đi thực tập 
của tôi bị ép phải vận đồ đẹp đi chiêu đãi 
đối tác. Câu chuyện nữ thực tập sinh, cộng 
tác viên bị tấn công tình dục không phải 
là hiếm. Bạn đọc có thể tìm hiểu về câu 
chuyện nhà báo Anh Thoa của Báo Tuổi 
Trẻ bị tố tấn công tình dục một cộng tác 
viên. [2]

Công việc của tôi đòi hỏi đi công tác, gặp 
gỡ nhiều người. Nhưng có một vấn đề mà 
tôi nghĩ hoài không thông, chính là vì sao 
ở các sự kiện, bàn tiệc người ta chỉ nói về 
vấn đề tình dục và lấy đó là thú vui để đem 
ra nói chuyện, trêu chọc.

Thói quen ăn nhậu ở Việt Nam, dễ thấy, 
là một người đàn ông thường đứng lên, 
đi chào hỏi từng bàn. Có lần, tôi dự một 
bàn tiệc. Một tướng quân đội đến chào hỏi, 
cụng ly, và rồi ra hiệu cho mọi người cùng 
thể hiện hành động tập thể đặt tay chồng 
lên nhau và hô vang “Lên”. Khi làm điều 
này, vị tướng lĩnh hỏi: “Các chị gái muốn 
(đặt tay) nằm ngửa, hay là nằm sấp? Nằm 
ngửa là truyền thống, nằm sấp thì đột 
phá”. Ai cũng im lặng trước lời nói này. Tôi 
lắc đầu, không tham dự.

Trên một chuyến xe nọ, tôi ngồi chung với 
rất nhiều đối tác. Mỗi người được khuyến 
khích kể một câu chuyện vui. Tôi nhớ có 
khoảng mười câu chuyện được kể, nhưng 
có đến bảy câu chuyện là gợi dục, nhiều 
nhất là nói về bộ phận sinh dục. Rất ngạc 
nhiên là phụ nữ cũng tham gia vào các 
cuộc hội thoại này. Tôi thắc mắc hoài, 
chẳng lẽ, người ta hết chuyện để kể rồi sao.

Tại những sự kiện mà tôi tham gia, vài lần, 
đồng nghiệp nhắc nhở tôi đứng dậy đi rót 
nước hoặc rót rượu cho các sếp là nam. Tôi 
đã từng làm vậy khi mới nhận việc. Nhưng 
tôi không thấy hài lòng hay vui vẻ.

Ở nhiều bàn tiệc, khi có khách đến dự 
là nữ, mặc nhiên có người trong bàn sẽ 
bảo qua ngồi cạnh “anh nào” để hầu hạ, 
“chăm sóc”, rót rượu cho vui. Tôi từng rơi 
vào trường hợp như vậy. Tôi được chỉ định 
ngồi cạnh một người đàn ông. Rất lạ lùng, 

Thực tập sinh phải có “mông, 
môi” để dễ làm việc

Nhân viên nữ phải chủ động rót 
rượu mời sếp nam

Khi tham gia các sự kiện, mọi 
lời nói đều xoay quanh vấn đề 
tình dục
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chỉ vài phút sau nhiều lần trò chuyện, anh 
này choàng vai tôi, thậm chí, đặt tay lên 
đùi tôi. Tôi đứng dậy đi về.

Không chỉ là “mông, môi”, tôi thấy ngạc 
nhiên khi nhiều người, bao gồm cả đàn 
ông lẫn phụ nữ, đều nói với các bạn nữ, trẻ 
mới vào làm, thậm chí là với tôi, rằng phải 
mặc váy nhiều hơn khi vào công ty. Để làm 
gì? “Để được các anh để ý” hay “con gái thì 
phải điệu đà”.

Nhiều bạn trẻ mới vào thử việc tâm tư với 
tôi rằng không hiểu vì sao ăn mặc lịch sự 
(như quần tây, áo sơ mi) vào công ty mà 
vẫn chưa đủ.

Không biết ở công ty của bạn có “toxic” - 
độc hại như một môi trường làm việc mà 
tôi từng trải qua hay không. Có một nhóm 
đàn ông tạo nhóm chat “gái đẹp công ty”. 
Khi thấy một nhân viên nữ nào đăng ảnh 
mới, những người này tải về, gửi vào nhóm 
và bắt đầu bình phẩm. Chuyện này do một 
anh bạn thân thiết với tôi, từng bị thêm 
vào nhóm này, kể lại.

Anh ta cho tôi xem một đoạn hội thoại của 
nhóm này. Tôi thấy họ nhận xét tấm ảnh 
một bạn trẻ mới vào làm bằng những từ 
ngữ rất thô tục như nhìn là “muốn ở tù”, 
“muốn bích đú”, “húp hàu”, v.v.

Nhóm này không chỉ bàn về phái nữ mà 
còn bình phẩm về trang phục, tọc mạch 
chuyện riêng tư hay nói về giới tính của 
người khác.

Bạn của tôi thoát khỏi nhóm. Anh ta nói 
với tôi: “Không phải đàn ông nào cũng như 
vậy. Hy vọng con cái những người này sau 
này không bị người ta nói như thế”.

Tôi chưa có chồng và nhiều đồng nghiệp 
nữ của tôi cũng vậy. Tôi và họ thường bị lấy 
ra làm trò cười.

Ví dụ, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, đàn ông 
trong công ty sẽ châm chọc chúng tôi rằng 
là “gái còn trinh thì không cần kỷ niệm 
ngày này vì chưa thành phụ nữ” hoặc “ế 
quá thì đừng kén cá chọn canh”, hay là 
“chưa biết mùi trai là gì”.

Thậm chí, có một đồng nghiệp của tôi tên 
T. đã 40 tuổi, chưa chồng, bị đặt hẳn một 
biệt danh “T. trinh” và nhiều đàn ông đã 
gọi chị như vậy trong thang máy.

Tại một bữa tiệc, tôi sững sờ khi một sếp 
lớn của công ty chào hỏi bàn của chúng tôi 
và nói: “Nhìn mấy em mặt đỏ, anh muốn 
đặt mỏ”.

Một đồng nghiệp kể tôi nghe chuyện cô 
từng bị sếp lớn trong công ty quấy rối 
tình dục. Sếp lớn này thường nhắn tin cho 
cô với nội dung như: “tan làm lên phòng 
anh”, “ăn trưa xong ghé phòng anh trao 
đổi”. Những lần như thế, cô đều từ chối. Có 
lần, sếp lớn gặp cô trong thang máy và kéo 
cô vào phòng rồi dồn cô vào tường, định 
hôn cô.

Lúc đó, theo lời cô kể, cô bình tĩnh và nói 
rằng mình không đồng ý những hành 
động của sếp rồi vùng vẫy rời đi. Sau này, 
cô chuyển chỗ làm.

Nhân viên nữ bị buộc phải mặc 
váy nhiều hơn

Đồng nghiệp nam bình phẩm 
hình ảnh của bạn

Khi chưa có chồng, bạn bị 
đem ra trêu chọc

Bị người có quyền lực tấn công 
tình dục
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Có vài lần chủ đề tấn công tình dục được 
đưa ra thảo luận trong công ty. Tôi có dự 
phần và đặt câu hỏi rằng làm sao để đối 
phó với việc bị lãnh đạo nam tấn công tình 
dục. Nhiều đồng nghiệp nam trong bàn 
lập tức nói rằng các bạn gái phải tự đặt 
ranh giới với họ. Lúc đó, tôi tự hỏi, ồ, thì ra 
lỗi lầm xuất phát từ phụ nữ à?

Đọc thêm: Luật Khoa 360: Nguyễn Nhật Anh, 
Nhã Nam và nghi vấn quấy rối tình dục.

Tôi biết một câu chuyện, hai vợ chồng làm 
chung phòng X. trong một công ty. Người 
chồng tấn công tình dục một cô gái khác 
- cũng là đồng nghiệp trong phòng X. đó.

Khi điều này diễn ra, trưởng phòng X. và 
những sếp lớn đề nghị chuyển người vợ 
sang một phòng khác để tránh xung đột, 
còn người đàn ông thì chễm chệ xách cặp 
đi làm mỗi ngày, không bị kỷ luật gì. Lãnh 
đạo công ty này nói ba người này gây ồn 
ào.

Người bị tấn công tình dục vẫn chịu đựng 
mà công ty không có hướng xử lý thỏa 
đáng, thậm chí là nói cô này “đồng thuận”. 
Sau này, người đàn ông nói trên vẫn được 
thăng tiến lên cấp cao.

Đó là những trải nghiệm của tôi. Tôi cho 
rằng quấy rối tình dục còn thật sự đáng sợ 
khi nó thể hiện qua lời nói.

Hãy tưởng tượng, bạn chưa có chồng, 
mỗi ngày, mỗi sự kiện có mặt bạn, bạn 
trở thành tâm điểm trêu chọc. Hãy tưởng 

Lãnh đạo chỉ cách đối phó với 
quấy rối tình dục: Các bạn gái 
phải tự đặt ra ranh giới

Khi chồng bạn tấn công tình dục 
một người khác, bạn là người bị 
buộc chuyển phòng ban

Tôi chọn phản kháng

tượng, bạn đi tham dự một cuộc gặp gỡ 
và trong bàn lúc nào cũng có người đàn 
ông chuyên làm các động tác hoặc lời nói 
khiêu dâm.

Bạn có thể hỏi thêm về con số phụ nữ bị 
quấy rối tình dục. Theo Điều tra quốc gia 
về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 
2019, cứ mười phụ nữ thì có một người 
(11,4%) từng bị một hoặc nhiều hình thức 
quấy rối tình dục trong đời. [3]

Tôi đã chọn phản ứng, đôi khi gay gắt và 
thẳng thắn trong hầu hết các trường hợp. 
Bởi tôi nhận thấy việc im lặng sẽ khiến 
cho những người thực hiện hành vi ngày 
càng quá khích vì cho rằng những câu nói, 
hành động của họ được người khác đồng ý.
Tôi muốn những người vô tình nói ra hay 
có hành vi quấy rối tình dục tự vấn lại bản 
thân mình và biết cách xin lỗi. Văn hóa 
hình thành có quá trình. Nếu không phản 
kháng, người ta rất dễ mặc nhiên đàn ông 
có “máu dê”, phụ nữ phải “hầu hạ đàn 
ông” là “văn hóa” và người ta sẽ lấy đó ra 
làm chuyện đùa bỡn mọi lúc.

Nhưng không phải người nào cũng đủ 
can đảm để phản kháng. Vấn đề tình dục 
luôn nhạy cảm ở Việt Nam, và điều này 
là di sản từ hàng ngàn năm lịch sử. Người 
ta thường đánh giá nhân phẩm, danh dự 
của một con người rất nặng nề qua vấn đề 
tình dục, nhất là đối với phụ nữ. Nạn nhân 
chọn cách im lặng vì thấy nói ra sẽ xấu hổ, 
sợ hãi, sợ sẽ khơi dậy một vết thương chưa 
lành.

Chưa kể, cách ứng xử của một bộ phận 
cộng đồng ngày nay càng khiến cho nạn 
nhân muốn im lặng hơn. Họ săm soi nạn 
nhân mặc quần áo gì trước khi bị cưỡng 
hiếp. Họ nói đàn ông nào chẳng có “máu 
dê” (nhưng nhiều người đàn ông tôi quen 
biết lại rất đàng hoàng), và mặc nhiên phụ 
nữ là một công cụ tình dục.

Họ (bao gồm công an) hỏi người bị cưỡng 
hiếp rằng “cô có đồng thuận không”, “cô 
có phản kháng không”. Hãy đọc thêm báo 

https://www.luatkhoa.com/2024/04/luat-khoa-360-nguyen-nhat-anh-nha-nam-va-nghi-van-quay-roi-tinh-duc/
https://www.luatkhoa.com/2024/04/luat-khoa-360-nguyen-nhat-anh-nha-nam-va-nghi-van-quay-roi-tinh-duc/
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“Nhân viên nữ phải có mông, môi”: Tôi đã bị quấy rối tình dục như thế nào

cáo “Xét xử tội hiếp dâm: Hiểu cách ứng 
phó của hệ thống tư pháp hình sự đối với 
bạo lực tình dục ở Thái Lan và Việt Nam”. 
[4] 

Báo cáo trên nói phụ nữ gặp nhiều rào cản 
khi mưu cầu công lý vì chính sách và thông 
lệ xã hội, pháp luật. Đang tồn tại một quan 
điểm rất sai trái: “Phụ nữ bị hiếp dâm và 
tấn công tình dục vì đó là lỗi của họ”. 

Báo cáo có đoạn: “Quan niệm không đúng 
này cho rằng nạn nhân bạo lực tình dục 
‘khêu gợi’ (ví dụ quần áo hở hang kích động 
nam giới gây bạo lực tình dục), ‘muốn điều 
đó’, hoặc tự đặt mình vào hoàn cảnh nguy 
hiểm (ví dụ bán dâm hoặc bị chuốc say). […] 
phụ nữ thường bị đổ lỗi khi bị bạo lực tình 
dục vì những lý do khác nhau, từ việc họ làm 
gái mại dâm, đến ăn mặc khiêu khích, đi chơi 
khuya với đàn ông, hoặc thậm chí chỉ là đi xe 
buýt một mình vào ban đêm”. 

Báo cáo cũng phân tích kỹ vì sao hệ thống 
tư pháp đang khiến nạn nhân nản lòng và 
bỏ cuộc.

Tôi quan niệm bản thân phải đứng đắn 
trong mọi trường hợp. Định nghĩa thế nào 
là một con người đứng đắn với tôi cũng 
đơn giản. Đó là những người tôn trọng 
người khác. Đó là những người chấp nhận 
rằng cuộc đời có nhiều cách sống và mỗi 
cách sống đều có giá trị như nhau.

Một con người đứng đắn sẽ không bao giờ 
bình phẩm về phụ nữ, đàn ông hay những 
người có bản dạng giới khác. Chỉ vì họ hiểu 
ai cũng có phẩm giá, chúng ta tôn trọng họ 
như là tôn trọng bản thân mình. Và nếu 
họ có lỡ miệng bình phẩm, họ sẽ không 
ngừng tự vấn về hành vi đó của mình. q

Vài suy nghĩ về một người 
đứng đắn
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Nhiều năm trở lại đây, chúng ta 
không còn thấy xa lạ với những 
cụm từ như “quấy rối tình dục”, 

“xâm hại tình dục”, “tội phạm tình dục”, 
v.v.

Ngay cả những từ được cho là nhạy cảm 
với các thế hệ trước như “hiếp dâm”, 
“cưỡng dâm”, “cưỡng hiếp”, “giao cấu”, 
“dâm ô” cũng xuất hiện nhiều trên mặt 
báo và dần được đem ra thảo luận cởi mở 
hơn.

Tạm bỏ qua việc ngày càng nhiều các vụ 
án hoặc nghi án bạo lực tình dục được 
phanh phui có thực sự phản ánh mức độ 
gia tăng của loại tội phạm này trong xã 
hội, chúng ta hãy tìm hiểu các thuật ngữ 

Đồ họa: Tùy Phong/ 
Luật Khoa.

7 KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN
TỘI PHẠM TÌNH DỤC

Bài được đăng lần đầu trên 
luatkhoa.com ngày 17/05/2024.

Hồng Hoa

liên quan để có thể nhìn nhận và bàn luận 
về chủ đề này một cách chính xác.
Bài viết này sẽ giải nghĩa khái quát một số 
thuật ngữ phổ biến sau đây:

•	 Tội phạm tình dục (sexual crime/
offense)

•	 Xâm hại tình dục (sexual abuse)
•	 Bóc lột tình dục (sexual exploitation)
•	 Tấn công tình dục (sexual assault)
•	 Hiếp dâm (rape)
•	 Bạo lực tình dục (sexual violence)
•	 Quấy rối tình dục (sexual harassment)

Các thuật ngữ trên tuy có ý nghĩa khác 
nhau nhưng không hoàn toàn tách biệt. 
Chúng có thể chồng chéo trong một số 
trường hợp.
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7 khái niệm liên quan đến tội phạm tình dục

TỘI PHẠM TÌNH DỤC 
(SEXUAL CRIME)

XÂM HẠI TÌNH DỤC 
(SEXUAL ABUSE)

Tội phạm tình dục đề cập đến các hành vi 
và hoạt động tình dục không đồng thuận, 
bị coi là bất hợp pháp, vi phạm quyền tự 
chủ, tính toàn vẹn cơ thể và ranh giới tình 
dục của một người.

Tội phạm tình dục có thể xảy ra bất kể giới 
tính, tuổi tác, giai cấp, chủng tộc và niềm 
tin tôn giáo. Tội phạm tình dục có thể gây 
ra những ảnh hưởng nghiêm trọng và lâu 
dài về thể chất, tâm lý, cảm xúc đối với nạn 
nhân.

Quy định liên quan đến xử lý tội phạm 
tình dục ở mỗi quốc gia là khác nhau. Tại 
Việt Nam, các tội phạm về tình dục được 
quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 
(sửa đổi, bổ sung năm 2017) bao gồm: 

•	 Tội hiếp dâm (Điều 141) 
•	 Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 

142) 
•	 Tội cưỡng dâm (Điều 143)
•	 Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến 

dưới 16 tuổi (Điều 144)
•	 Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi 

quan hệ tình dục khác với người từ đủ 
13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 145) 

•	 Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi 
(Điều 146)

•	 Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào 
mục đích khiêu dâm (Điều 147)

Tại Điều 12, Bộ luật Hình sự cũng quy 
định: 
•	 Người đủ 16 tuổi trở lên phải chịu 

trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
•	 Người đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chịu 

trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm 
trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Xâm hại tình dục là sự xâm phạm thể xác 
có tính chất tình dục - trên thực tế hoặc đe 
dọa - dù bằng vũ lực hay trong những điều 
kiện không bình đẳng.

Xâm hại tình dục là một thuật ngữ rộng, 
bao gồm hiếp dâm, tấn công tình dục, 
quan hệ tình dục với trẻ em và có hành vi 
tình dục với trẻ em.

Mọi hành vi tình dục với trẻ em đều bị coi 
là xâm hại tình dục. Do vậy, xâm hại tình 
dục là khái niệm thường dùng để mô tả 
các tội ác tình dục xảy ra với trẻ em.

Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền 
trẻ em, Điều 1, trẻ em hay trẻ vị thành niên 
được định nghĩa là người dưới 18 tuổi.

Tại Việt Nam, căn cứ quy định tại Luật Trẻ 
em năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2018), 
Điều 1, trẻ em là người dưới 16 tuổi; tại 
Điều 6, Khoản 3, hành vi bị nghiêm cấm là 
xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc 
lột trẻ em; tại Điều 25, trẻ em có quyền 
được bảo vệ dưới mọi hình thức để không 
bị xâm hại tình dục.

Cũng theo Luật Trẻ em 2016, Điều 4, 
Khoản 8, xâm hại tình dục trẻ em là việc 
dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, 
lôi kéo, dụ dỗ trẻ em tham gia vào các 
hành vi liên quan đến tình dục, bao gồm 
hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với 
trẻ em và sử dụng trẻ em vào mục đích mại 
dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức.

Xâm hại tình dục trẻ em có thể bao gồm 
nhiều hành vi khác nhau như:

•	 Chạm vào nạn nhân theo hướng gợi 
dục;

•	 Ép buộc nạn nhân chạm vào thủ phạm 
theo hướng gợi dục;

•	 Ép buộc nạn nhân nhìn vào các bộ 
phận nhạy cảm trên cơ thể;
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BÓC LỘT TÌNH DỤC 
(SEXUAL EXPLOITATION)

HIẾP DÂM (RAPE)

TẤN CÔNG TÌNH DỤC 
(SEXUAL ASSAULT)

•	 Ép buộc nạn nhân xem các hoạt động 
tình dục.

Lưu ý: “Sexual abuse” còn được nhiều 
người dịch là “lạm dụng tình dục” - dù cách 
gọi này chưa thực sự chuẩn xác. Xét về ngữ 
nghĩa, “lạm dụng” là dùng quá mức thông 
thường, trên mức quy định; tuy nhiên, 
có bất cứ hành vi tình dục nào với trẻ em 
(hoặc không đồng thuận với người lớn) đã 
là phạm pháp, không thể định nghĩa dựa 
trên việc có dùng nhiều quá hay không.

Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị 
nạn, bóc lột tình dục là mọi hành vi xâm 
hại thực tế hoặc cố ý xâm hại dựa trên 
vị trí dễ bị tổn thương, sự chênh lệch về 
quyền lực, niềm tin; bao gồm sự thu lợi từ 
việc bóc lột tình dục người khác và sự trao 
đổi tiền bạc, việc làm, hàng hóa hoặc dịch 
vụ để lấy tình dục.

Như vậy, bóc lột tình dục bao gồm việc 
giao dịch tình dục bất kể tình trạng pháp 
lý của hoạt động mại dâm ở mỗi nước. 

Tại Việt Nam, theo Luật Phòng, chống 
mua bán người năm 2011, Điều 2, Khoản 
1, bóc lột tình dục là việc ép buộc người 
khác bán dâm, làm đối tượng để sản xuất 
ấn phẩm khiêu dâm, trình diễn khiêu dâm 
hoặc làm nô lệ tình dục.

Hiếp dâm là một hình thức tấn công tình 
dục, nhưng không phải mọi hành vi tấn 
công tình dục đều là hiếp dâm.

Năm 2012, Cục Điều tra Liên bang Mỹ 
(FBI) đã ban hành một định nghĩa sửa đổi 
về hiếp dâm, cho rằng hiếp dâm là sự xâm 
nhập, dù nhẹ đến đâu, vào âm đạo hoặc 
hậu môn, bằng bất kỳ đồ vật hoặc bộ phận 
nào của cơ thể, hoặc sự xâm nhập đường 
miệng bởi cơ quan sinh dục của người 
khác mà không có sự đồng thuận của nạn 
nhân.

Định nghĩa được sửa đổi trên có hai điểm 
đáng chú ý:
•	 Sự trung lập về giới tính, nghĩa là bất 

cứ ai cũng có thể là thủ phạm hoặc 
nạn nhân;

•	 Nói về việc thiếu sự đồng thuận của 
nạn nhân, không nói về mối quan hệ 
giữa thủ phạm và nạn nhân, không 
nói về việc dùng vũ lực hay đe dọa 
dùng vũ lực.

Có sự khác biệt giữa phản kháng và thiếu 
sự đồng thuận. Thủ phạm có thể phớt lờ 
sự phản kháng bằng lời nói của nạn nhân, 
hoặc có thể chỉ cần giữ chặt nạn nhân để 
người đó không thể di chuyển. 

Như vậy với định nghĩa được sửa đổi, thủ 
phạm không thể bào chữa trước cáo buộc 
hiếp dâm bằng cách cho rằng bản thân 
không ý thức được sự phản kháng, không 
đánh đập hay đe dọa nạn nhân, hoặc nói 
rằng họ đã kết hôn với nạn nhân.

Tại Việt Nam, theo Bộ luật Hình sự năm 
2015, Điều 141, Khoản 1, hiếp dâm là hành 
vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi 

Tấn công tình dục đề cập đến các hành 
vi hoặc hoạt động tình dục không mong 
muốn; ví dụ như chạm, hôn, sờ soạng mà 
không có sự đồng thuận, cưỡng hiếp, v.v.

“Tấn công tình dục” đôi khi được dùng 
thay cho “hiếp dâm”, nhưng thuật ngữ này 
có nghĩa rộng hơn hiếp dâm.

Tại Việt Nam, những bất cập của pháp luật 
hình sự hiện hành liên quan đến tấn công 
tình dục bao gồm việc chỉ có quy định xử 
lý đối với tội phạm đã thực hiện hành vi 
xâm nhập đối với nạn nhân (tội hiếp dâm, 
cưỡng dâm).
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dụng tình trạng không thể tự vệ được của 
nạn nhân hoặc bằng thủ đoạn khác giao 
cấu và thực hiện hành vi quan hệ tình dục 
khác trái với ý muốn của nạn nhân.

So với Bộ luật Hình sự năm 1999, Bộ luật 
Hình sự năm 2015 đã bổ sung quy định về 
“hành vi quan hệ tình dục khác” như một 
yếu tố cấu thành tội hiếp dâm hoặc cưỡng 
dâm bên cạnh hành vi “giao cấu”. 

Điều này mở rộng phạm vi của các hành 
vi phạm tội, cũng như chủ thể thực hiện 
hành vi phạm tội và nạn nhân có thể là 
nam giới hoặc nữ giới.

Theo Nghị quyết 06 của Hội đồng Thẩm 
phán Tòa án nhân dân tối cao năm 2019, 
Điều 3, Khoản 1-2 hướng dẫn áp dụng quy 
định về các tội xâm hại tình dục trong Bộ 
Luật Hình sự:

1.	 Giao cấu là hành vi xâm nhập của bộ 
phận sinh dục nam vào bộ phận sinh 
dục nữ, với bất kỳ mức độ xâm nhập 
nào. Giao cấu với người dưới 10 tuổi 
được xác định là đã thực hiện không phụ 
thuộc vào việc đã xâm nhập hay chưa 
xâm nhập.

2.	 Hành vi quan hệ tình dục khác là hành 
vi của những người cùng giới tính hay 
khác giới tính sử dụng bộ phận sinh dục 
nam, bộ phận khác trên cơ thể (ví dụ: 
ngón tay, ngón chân, lưỡi...), dụng cụ 
tình dục xâm nhập vào bộ phận sinh dục 
nữ, miệng, hậu môn của người khác với 
bất kỳ mức độ xâm nhập nào, bao gồm 
một trong các hành vi sau đây:
•	 Đưa bộ phận sinh dục nam xâm nhập 
vào miệng, hậu môn của người khác.

•	 Dùng bộ phận khác trên cơ thể (ví dụ: 
ngón tay, ngón chân, lưỡi...), dụng cụ 
tình dục xâm nhập vào bộ phận sinh 
dục nữ, hậu môn của người khác.

Cũng theo Điều 3, Khoản 9, trái với ý muốn 
của nạn nhân là người bị hại không đồng 
ý, phó mặc hoặc không có khả năng biểu 
lộ ý chí của mình đối với hành vi quan hệ 
tình dục cố ý của người phạm tội.

Bên cạnh đó, so với Bộ luật Tố tụng Hình 
sự năm 2003, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 
2015 đã bổ sung chương XXXIV về bảo vệ 
người tố giác tội phạm, người làm chứng, 
bị hại và những người tham gia tố tụng 
khác.

Biện pháp áp đặt quyền tạm giam người 
phạm tội khi người đó “đe dọa, khống chế, 
trả thù người làm chứng, bị hại và người 
thân thích của họ” cũng được quy định tại 
Điều 119, Khoản 2 của bộ luật này.

Trong tài liệu chuyên đề thuật ngữ năm 
2016 (bản chỉnh sửa lần 2 năm 2017), Liên 
Hợp Quốc định nghĩa hiếp dâm là sự xâm 
nhập bằng cơ quan sinh dục - dù chỉ một 
chút - vào bất cứ bộ phận cơ thể nào của 
một người mà không có sự đồng thuận, và/
hoặc sự xâm phạm bằng bất cứ đồ vật hoặc 
bộ phận cơ thể nào - dù chỉ một chút - vào 
cơ quan sinh dục hoặc hậu môn của một 
người mà không có sự đồng thuận.

Bạo lực tình dục là thuật ngữ dùng để chỉ 
mọi hình thức tiếp xúc tình dục không 
mong muốn. Đây là một khái niệm rất 
rộng (được ví như chiếc ô - “the umbrella 
term”) và thường được sử dụng bởi những 
người làm nghiên cứu. 

Bạo lực tình dục không chỉ giới hạn ở bạo 
lực thể xác mà còn bao gồm cả tổn hại về 
tinh thần và tâm lý. Bạo lực tình dục bao 
gồm nhưng không giới hạn các hành vi sau 
(trong đó có những hành vi không đủ để 
cấu thành tội hình sự): Xâm hại tình dục, 
bóc lột tình dục, tấn công tình dục (trong 
đó có hiếp dâm), cưỡng ép tình dục (cưỡng 
dâm), quấy rối tình dục, bạo lực trong mối 
quan hệ, gửi ảnh/video/tin nhắn khiêu 
dâm, chia sẻ hình ảnh thân mật mà không 
có sự đồng ý, rình rập (stalk), v.v.

BẠO LỰC TÌNH DỤC 
(SEXUAL VIOLENCE)
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QUẤY RỐI TÌNH DỤC 
(SEXUAL HARASSMENT)

Bạo lực tình dục có thể xảy ra giữa những 
người có mối quan hệ lãng mạn, trong gia 
đình, tại nơi làm việc, giữa bạn bè, người 
quen, và cả người lạ. Tuy nhiên nó thường 
xảy ra hơn ở những nơi riêng tư, giữa 
những người quen biết nhau.

Bạo lực tình dục là một dạng bạo lực bắt 
nguồn từ sự bất bình đẳng giới. Bất cứ ai 
cũng có thể là nạn nhân của dạng bạo lực 
này; nhưng phụ nữ, trẻ em gái và những 
người thuộc nhóm đa dạng giới có nguy 
cơ bị bạo lực tình dục cao. Nguy cơ thậm 
chí còn cao hơn với những người bị phân 
biệt đối xử hoặc phải chịu thêm rào cản 
khác như phụ nữ khuyết tật, phụ nữ vô gia 
cư, phụ nữ ở vùng sâu vùng xa, phụ nữ bị 
bạo lực thể chất/tinh thần bởi người thân 
trong gia đình, v.v.

Quấy rối tình dục là một thuật ngữ có 
nhiều điểm tương đồng nhưng rộng hơn 
so với tấn công tình dục, đề cập đến bất 
cứ hành vi không mong muốn nào có tính 
chất tình dục khiến nạn nhân bị xúc phạm 
hoặc tổn hại, tạo ra môi trường làm việc 
hoặc xã hội có tính thù địch.

Quấy rối tình dục có thể bao gồm lời tán 
tỉnh liên quan đến tình dục không được 
hoan nghênh, lời yêu cầu quan hệ tình 
dục, lời đùa giỡn, xúc phạm, đe dọa, nhận 
xét về giới tính hoặc tình dục, cũng có thể 
là ánh mắt, cử chỉ, sự động chạm, v.v. Nhìn 
chung, đây là những hành vi và tiếp xúc 
tình dục không mong muốn.

Quấy rối tình dục có thể xảy ra trong hoặc 
ngoài nơi làm việc, trong hoặc ngoài giờ 
làm việc, kể cả khi đi công tác hay tham 
gia các hoạt động xã hội liên quan đến 
công việc.

Bộ luật Lao động năm 2019, Điều 3, Khoản 
9 đã đưa ra định nghĩa về quấy rối tình dục 
tại nơi làm việc là “hành vi có tính chất tình 
dục của bất kỳ người nào đối với người khác 
tại nơi làm việc mà không được người đó 
mong muốn hoặc chấp nhận”.

Hiện nay, việc truy cứu trách nhiệm hình 
sự đối với hành vi quấy rối tình dục vẫn 
chưa được quy định cụ thể. Biện pháp xử 
lý vi phạm hành chính của hành vi này 
được quy định tại Nghị định 144 của Chính 
phủ năm 2021, Điều 7 (Vi phạm quy định 
về trật tự công cộng), Khoản 5.

Tuy nhiên, nếu chứng minh được hành 
vi quấy rối tình dục đã xúc phạm nghiêm 
trọng đến nhân phẩm, danh dự người 
khác, thì người thực hiện hành vi này có 
thể bị xử lý hình sự về tội làm nhục người 
khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự.

Quấy rối tình dục có thể chia thành ba loại 
hành vi:

(1) Cưỡng ép tình dục: đề cập đến sự quấy 
rối có qua có lại (“quan hệ tình dục với tôi 
hoặc bị sa thải”) - đây là loại hành vi hiếm 
gặp nhất.

(2) Sự chú ý tình dục không mong muốn: 
động chạm, ôm, hôn, vuốt ve, gây áp lực 
để được hẹn hò hoặc có hoạt động tình 
dục, v.v.

Lưu ý: Không phải hành vi tán tỉnh và lời 
đề nghị hẹn hò nào tại nơi làm việc cũng 
mang tính quấy rối. Hành vi quấy rối tình 
dục trái pháp luật chỉ được cấu thành khi 
nó không được hoan nghênh và gây khó 
chịu cho người nhận, hoặc đủ nghiêm 
trọng để lan rộng và tạo ra môi trường làm 
việc có tính đe dọa.

Sự chú ý tình dục không mong muốn có 
thể bao gồm tấn công tình dục và thậm chí 
là cưỡng hiếp.
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(3) Quấy rối dựa trên sự phân biệt giới 
tính: đây là loại hành vi phổ biến nhất, 
bao gồm các bình luận khiếm nhã về cơ 
thể hoặc hoạt động tình dục, những nhận 
xét khinh thường về vai trò của nữ giới 
hoặc nam giới trong công việc/cuộc sống, 
v.v.

Hầu hết các hành vi quấy rối tình dục loại 
(3) không đem lại sự cải thiện về mặt tình 
dục. Hay nói cách khác, nếu như quấy rối 
tình dục loại (1) và (2) có mục tiêu là đem 
tình dục tới gần (come-ons) thì quấy rối 
tình dục loại (3) lại có tính hạ bệ và đẩy 
tình dục ra xa (put-downs).

Do vậy, một người thực hiện hành vi quấy 
rối tình dục có thể vì nhu cầu tình dục, 
cũng có thể vì những nhu cầu khác ngoài 
tình dục. q



Chúng tôi luôn mong chờ bài 
viết cộng tác của bạn.

Cùng là những người viết, 
chúng tôi trân trọng nỗ lực của 
bạn với con chữ và luôn dành 
mức nhuận bút cao nhất có thể 
cho mỗi tác phẩm của bạn.

Gửi bài cho Luật Khoa tại:
luatkhoa.com/guibai

http://luatkhoa.com/guibai
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QUẤY RỐI TÌNH DỤC 
CÓ PHẢI VÌ HAM MUỐN 

TÌNH DỤC?

Bài được đăng lần đầu
trên luatkhoa.com ngày 30/05/2024.

Hồng Hoa

Đồ họa: Shiv/ Luật Khoa.

Trước đây, có một quan điểm phổ 
biến rằng quấy rối tình dục hoàn 
toàn xuất phát từ ham muốn tình 

dục. Nhưng suy nghĩ này dần trở nên ngây 
thơ và lỗi thời.

Nhiều lý thuyết pháp lý và xã hội không 
còn cho rằng quấy rối tình dục đơn thuần 
là hành vi có động cơ tình dục. 

Trên thực tế, không phải lúc nào quấy 
rối tình dục cũng xảy ra khi một người bị 
người khác thu hút về mặt giới tính. Nhiều 

khi, những trò đùa tình dục khiếm nhã về 
phụ nữ ở chốn công sở cũng được phái nữ 
hưởng ứng. Nhiều trường hợp khác, nam 
giới lại là nạn nhân của quấy rối tình dục, 
bất kể xu hướng tính dục của họ là gì.

Trong số các hành vi quấy rối tình dục, 
không phải loại nào cũng mang đến cho 
kẻ quấy rối lợi ích về mặt tình dục. Loại 
hành vi phổ biến nhất là quấy rối dựa trên 
giới tính (sex-based harassment), bao gồm 
những lời trêu ghẹo thô tục, những nhận 
xét về giới tính có ý hạ thấp đối phương, 
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Có quan điểm cho rằng đàn ông quấy rối 
phụ nữ vì họ có nhiều quyền lực hơn. 
Trong xã hội nam quyền, đàn ông dùng 
quyền lực để thu hút và yêu cầu phụ nữ 
tuân thủ tình dục (hoặc những người đàn 
ông yếu thế hơn, ít tính nam truyền thống 
hơn). Tuy nhiên, ý tưởng đằng sau cách 
tiếp cận này vẫn là giả định những kẻ quấy 
rối tình dục (thường là đàn ông) sử dụng 
quyền lực để cưỡng ép phụ nữ vì ham 
muốn tình dục.

Quyền lực là sự kiểm soát kết quả thông 
qua khả năng rút lại phần thưởng hoặc 
đưa ra hình phạt. Quấy rối đòi hỏi sự khác 
biệt về quyền lực thực tế hoặc nhận thức 
giữa kẻ quấy rối và người bị quấy rối, 
khiến người bị quấy rối có ít khả năng tự 
vệ hoặc trả thù.

Do vậy, cách tiếp cận theo hướng quyền 
lực không sai, nhưng không phải là cách 
lý giải duy nhất, nhất là khi nó làm trầm 
trọng thêm định kiến về sự chênh lệch 
quyền lực xã hội xét theo giới tính và bóp 
méo sự thu hút giới tính lẽ ra có thể lành 
mạnh giữa người với người. Có sự tán tỉnh 
là chân thành và nhiều khi sự hấp dẫn giới 
tính có thể nảy sinh trong khi làm việc, và 
điều đó không xấu.

Thông thường, kẻ quấy rối có thể kiểm 
soát mục tiêu bằng một trong hai hoặc cả 
hai yếu tố: (1) Quyền lực tổ chức hoặc kinh 
tế, sự đe dọa thể chất hoặc tinh thần; (2) 
Các chuẩn mực xã hội xác định quy tắc 
hòa nhập cộng đồng. 

CÁCH TIẾP CẬN THEO HƯỚNG 
QUYỀN LỰC

ĐỘNG CƠ BẢO VỆ ĐỊA VỊ XÃ HỘI

Yếu tố thứ hai ít được nhìn thấy hơn, 
nhưng điều này không có nghĩa là nó ít có 
tính đe dọa hay kém hiệu quả.

Trong một nghiên cứu năm 2007 có tên 
“Harassment Based on Sex: Protecting Social 
Status in the Context of Gender Hierarchy”, 
Jennifer L. Berdahl lập luận động cơ chính 
đằng sau mọi hành vi quấy rối tình dục là 
mong muốn bảo vệ địa vị xã hội của một 
người (gồm cả nam giới lẫn nữ giới) khi nó 
có vẻ bị đe dọa, trong một xã hội phân cấp 
về giới tính.

Bởi lẽ, thuộc về, được xã hội chấp nhận, 
tán thành và ngưỡng mộ là nhu cầu cơ bản 
của con người. Đó có thể là động cơ cốt lõi 
nhất của chúng ta với tư cách những sinh 
vật xã hội.

Hơn bất cứ đặc điểm xã hội nào khác, giới 
tính được sử dụng làm cơ sở để phân biệt 
các cá nhân, phân công vai trò xã hội và 
xác định địa vị. Sự phân biệt chủ yếu được 
tạo ra giữa nam và nữ, trong đó nam có địa 
vị cao hơn. Ngoài ra thì sự phân biệt cũng 
xảy ra ở mỗi giới tính. Đàn ông được so 
sánh với nhau để đánh giá mức độ họ đáp 
ứng được những lý tưởng nam tính. Tương 
tự với phụ nữ.

Một xã hội nhấn mạnh đến sự khác biệt 
giới tính và gán địa vị cao hơn cho một giới 
tính sẽ tạo động cơ để xác định và bảo vệ 
địa vị xã hội dựa trên giới tính, thậm chí 
cho phép các cá nhân bảo vệ địa vị của 
mình bằng cách hạ thấp địa vị của người 
khác.

Như vậy, quấy rối tình dục tạo ra môi 
trường làm việc thù địch bao gồm những 
trò đùa, bình luận khiếm nhã và phân biệt 
giới tính nhằm xúc phạm phụ nữ, nhắc 
nhở họ về địa vị thấp kém của họ so với 
nam giới và nhắc nhở nam giới về địa vị 
cao của họ so với nữ giới.

Đối với mỗi giới tính, những người ở nhóm 
giữa tranh giành địa vị mạnh mẽ hơn 
những người ở nhóm trên cùng và dưới 

những động chạm suồng sã, v.v. - thậm chí 
còn khiến người bị quấy rối xa lánh họ.

Nhưng tại sao họ vẫn làm vậy? Những 
động cơ khác đằng sau một hành vi quấy 
rối tình dục là gì?
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Dựa trên lý thuyết bảo toàn nguồn lực, Lan 
Lin và Yuntao Bai xem xét tác động gián 
tiếp của “sự bất lịch sự trong gia đình” 
(Family Incivility, sau đây gọi tắt là FI) 
đối với sự lệch lạc giữa các cá nhân tại nơi 
làm việc, thông qua một nghiên cứu năm 
2022: “The Dual Spillover Spiraling Effects of 

ĐỘNG CƠ CÂN BẰNG SỰ MẤT MÁT 
NGUỒN LỰC

cùng. Đàn ông hưởng lợi nhiều hơn khi 
được coi là nam tính và cũng mất nhiều 
hơn khi bị coi là kém nam tính; còn những 
người đã chứng tỏ mình nam tính một 
cách rõ ràng hoặc không có hy vọng làm 
được điều đó thì ít bị tác động hơn. Tương 
tự với phụ nữ.

Nhìn chung, những cá nhân có địa vị dựa 
trên giới tính ở mức cao có khả năng quấy 
rối người khác hơn dựa vào lợi thế quyền 
lực của họ, nhưng những cá nhân có địa vị 
dựa trên giới tính ở mức trung bình được 
cho là có nhiều động lực hơn để làm điều 
đó, nhằm bảo vệ địa vị của mình khỏi sự 
đe dọa.

Nghiên cứu của Berdahl cũng phân tích 
thêm về động cơ quấy rối trong bốn trường 
hợp: nam đối với nữ, nam đối với nam, nữ 
đối với nữ, và nữ đối với nam.

Ví dụ, một người phụ nữ cảm thấy địa vị 
dựa trên giới tính của mình bị đe dọa có 
thể cố gắng vượt trội hơn người phụ nữ 
khác về những lý tưởng nữ tính, chẳng hạn 
như sắc đẹp, ham muốn tình dục, sự ấm 
áp và tình mẫu tử.

Một người phụ nữ cũng có thể cố gắng hạ 
thấp địa vị của người phụ nữ khác khi họ 
thấy mình thất bại trước những lý tưởng 
nữ tính và có nguy cơ bị xã hội chối bỏ.

Do đó, một hàm ý quan trọng của quan 
điểm này là chuyển từ việc xem có điều gì 
không ổn ở kẻ quấy rối sang xem có điều 
gì không ổn ở bối cảnh xã hội mà họ đang 
sống.

Family Incivility on Workplace Interpersonal 
Deviance: From the Conservation of Resources 
Perspective”.

Theo nhiều nghiên cứu trước đó, khái 
niệm FI được định nghĩa là “những hành 
vi lệch lạc cường độ thấp với mục đích 
không rõ ràng, vi phạm các chuẩn mực 
tôn trọng lẫn nhau trong gia đình”. Chúng 
xuất hiện dưới nhiều hình thức như chế 
giễu, đưa ra những nhận xét hạ thấp phẩm 
giá các thành viên v.v.

Ngoài việc bị coi là một hình thức ngược 
đãi nhẹ giữa các cá nhân trong gia đình, 
FI còn bị cho là nguyên nhân gây suy giảm 
hiệu suất và kết quả công việc. Đồng thời, 
nó có liên quan đến sự bất lịch sự tại nơi 
làm việc.

Theo hai tác giả, FI cấu thành một dạng 
nhu cầu cảm xúc nhỏ nhặt nhưng dai 
dẳng. Theo thời gian, nó có thể tạo ra sự 
mất mát thực tế các nguồn lực tình cảm 
như sự thân mật và tình yêu thương, cảm 
xúc tích cực về bản thân, khả năng nuôi 
dưỡng mối quan hệ an toàn, bền chặt; và 
các nguồn lực nhận thức như bản sắc xã 
hội, sự quan tâm chú ý, v.v.

Để bảo vệ bản thân trước tổn thất tiềm ẩn 
hoặc phục hồi sau tổn thất thực tế thì cần 
sử dụng thêm nguồn lực như thời gian, 
năng lượng, cảm xúc và sự tập trung. Một 
khi trở nên dễ bị tổn thương trước sự suy 
giảm nguồn lực liên tục, người ta phải 
trích xuất thêm từ miền công việc, khiến 
nguồn lực không đủ để hoạt động tối ưu, 
từ đó dẫn đến các sự cố thiếu văn minh.

Một người rơi vào vòng xoáy mất mát có 
thể trở nên hung hăng, thô lỗ, sẵn sàng 
đùa cợt, xúc phạm, hạ thấp đồng nghiệp 
để cân bằng lại nguồn lực bị cạn kiệt.

Do đó, cần một người giám sát có sự nhạy 
cảm cao với những mối quan tâm liên 
quan đến gia đình của nhân viên, người sẽ 
lắng nghe và đưa ra sự hỗ trợ hằng ngày, 
giúp họ điều chỉnh cảm xúc cũng như giải 
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quyết các vấn đề gia đình.

Khi sự mất mát nguồn lực ít đi, họ sẽ ít có 
khả năng đi chệch khỏi các chuẩn mực 
giữa các cá nhân tại nơi làm việc. Điều này 
đặc biệt cần thiết trong bối cảnh vấn đề áp 
lực gia đình và khủng hoảng tinh thần của 
người lao động là nam giới rất hiếm khi 
được quan tâm tháo gỡ.

***

Việc duy trì định nghĩa được lý tưởng hóa 
về tính nam không chỉ khiến phụ nữ chịu 
thiệt thòi mà còn gây bất lợi cho những 
người đàn ông không thể hoặc sẽ không 
tuân thủ.

Theo Schultz (1998), mục tiêu của luật 
quấy rối tình dục phải là xóa bỏ sự phân 
tầng về giới chứ không phải loại trừ mọi 
biểu hiện tình dục khỏi nơi làm việc.

Bình đẳng giới có thể đạt được không chỉ 
khi chúng ta ngừng chỉ trích phụ nữ vì 
những lỗi lầm không phải của họ, mà còn 
là khi chúng ta cho phép đàn ông được 
bộc lộ cảm xúc của họ một cách cởi mở và 
thành thật.

Về mặt văn hóa, đàn ông Việt Nam thường 
bị cho ​phải khẳng định giá trị bản thân 
trong những công việc có tính nam truyền 
thống hay trên bàn nhậu. Tuy nhiên trên 
thực tế, nhiều người còn mong muốn tìm 
kiếm ý nghĩa và mưu cầu hạnh phúc thực 
sự khi ở bên gia đình mình. 

Trong khi đó, một đời sống tinh thần lành 
mạnh chỉ có được khi cả nhà lẫn nơi làm 
việc đều là những môi trường văn minh 
mà ở đó tất cả mọi người - bất kể tuổi tác, 
giới tính, vai vế, v.v. - đều cảm thấy được 
tôn trọng. q
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“Ngành công an không thể có hai anh 
trong Bộ Chính trị”.

Đó là lời ông Lê Minh Hương, khi đó là 
thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ (tức là 
Bộ Công an bây giờ), nói với ông Lê Khả 
Phiêu trước Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 
VIII (năm 1996).

Ông Lê Minh Hương sau đó “trúng” vào 
Bộ Chính trị và làm bộ trưởng Bộ Công an.
Vậy cái “anh” thứ hai mà ông Hương nói 
tới là ai?

Nguyễn Tấn Dũng.

GIỮA THỜI LOẠN, ĐỌC ‘BÊN THẮNG CUỘC’ 
CỦA HUY ĐỨC

Trịnh Hữu Long
Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 21/05/2024.

ĐỌC SÁCH CÙNG ĐOAN TRANG

Bạn có thể ngạc nhiên về điều này, bởi 
công chúng thường biết tới Nguyễn Tấn 
Dũng như một quan chức dân sự hơn là 
người của một lực lượng vũ trang nào.

Nhưng không. Nguyễn Tấn Dũng có một 
thời gian ngắn làm thứ trưởng công an, từ 
tháng 1/1995 tới tháng 5/1996.

Cũng theo lời ông Phiêu, trước Đại hội 
VIII, Nguyễn Tấn Dũng đã đến nói với 
ông: “Anh em miền Nam yêu cầu tôi phải 
tham gia Bộ Chính trị”.
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Kết quả là ông Dũng cũng “trúng” vào Bộ 
Chính trị cùng lúc với Lê Minh Hương, 
nhưng ở một cương vị khác: Trưởng ban 
Kinh tế Trung ương.

Sau này, Nguyễn Tấn Dũng làm đến chức 
thủ tướng (2006 - 2016) và sẽ đụng độ với 
người đàn ông quyền lực nhất của chính 
trị Việt Nam thời kỳ Đổi mới: Nguyễn Phú 
Trọng.

Làm sao bạn biết được những chuyện 
này? Chúng có đáng tin không?

Đáng tin không thì tùy bạn phán xét. 
Còn làm sao để biết thì bạn cần đọc hai 
tập “Bên thắng cuộc” của nhà báo Huy 
Đức - người còn được biết đến là Trương 
Huy San. (Tập 1: Giải phóng; Tập 2: Quyền 
bính)

Huy Đức là phóng viên kỳ cựu của Tuổi 
Trẻ và là người có cơ hội gần gũi với các 
thế hệ lãnh đạo khác nhau của Đảng Cộng 
sản. Hiện ông vẫn đang sống ở Việt Nam.

Cuốn “Bên thắng cuộc” của ông là một 
trong những hiện tượng xuất bản bất 
thường và đáng chú ý nhất của Việt Nam 
sau năm 1975, bất kể việc nó được xuất 
bản ở Mỹ chứ không phải ở trong nước.

Nó bất thường và đáng chú ý vì hai lý do.

Một, nó là sách kể chuyện “cung đình” 
chính trị Việt Nam, sự vận động đường lối 
và chính sách của nước ta qua bức tranh 
sinh động của cuộc vận động quyền lực 
bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Sách 
loại này thực hiếm có, bởi để viết được, 
tác giả không phải chỉ cần có mối quan 
hệ với giới lãnh đạo tinh hoa là đủ. Hơn 
thế, còn cần lòng can đảm để kể ra những 
chuyện vốn dĩ luôn luôn bị kiểm duyệt.

Nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì vẫn chưa đủ 
đặc biệt.

Lý do thứ hai khiến nó bất thường và đáng 
chú ý là vì nó được viết theo thể loại báo 
chí.

Vốn dĩ, chuyện thâm cung bí sử ở nước ta 
thì không đến nỗi hiếm người kể, nhưng 
thường là qua dạng tiểu thuyết hoặc hồi 
ký. Tiểu thuyết thì nặng tính hư cấu, hồi 
ký thì chỉ đơn giản là lời kể của một người.
“Bên thắng cuộc” đi xa hơn một cuốn hồi 
ký rất nhiều. Huy Đức đào sâu vào tàng 
thư của Đảng Cộng sản, bên cạnh rất 
nhiều dữ liệu trích từ sách báo phát hành 
công khai. Ông cũng phỏng vấn hàng loạt 
nhà lãnh đạo cấp cao nhất của đảng (và 
những người gần gũi với họ), trích lời họ 
và để tên thật của họ.

“Bên thắng cuộc”, rất rõ ràng, được viết 
ra để trở thành sách lịch sử, nếu không 
muốn nói là để trở thành một trong những 
cuốn sách lịch sử quan trọng nhất.

Bạn có thể nghi ngờ những cuộc phỏng 
vấn trong cuốn sách này, cũng là lẽ chính 
đáng. Mặc dù vậy, cho đến nay, 12 năm 
sau khi cuốn sách ra đời, chưa thấy có 
nhân vật nào trong sách đăng đàn bác bỏ 
những lời họ được trích dẫn.

“Bên thắng cuộc” cho chúng ta những tư 
liệu đáng giá để hiểu chính trị Việt Nam. 
Và trong thời buổi bất ổn chính trị hiện 
nay, hiếm có cuốn sách nào đáng đọc, hay 
đáng đọc lại, hơn cuốn này. q
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Lời tòa soạn: Hôm qua (27/5) là sinh 
nhật của Phạm Đoan Trang, đồng 
sáng lập viên của Luật Khoa tạp chí. 

Đoan Trang bị chính quyền bắt giam ngày 
6/10/2020 và sau đó kết án chín năm tù. Sau 
hai tuần kể từ thời điểm Trang bị bắt, ngày 
20/10/2020, Luật Khoa xuất bản bài điểm 
sách đầu tiên trong chuyên mục mang tên cô.
Đến nay, gần bốn năm, đều đặn mỗi tuần, 
Luật Khoa đều đăng tải các bài điểm sách. 
Các tác giả của Luật Khoa đã đóng góp 185 
bài viết cho chuyên mục này, với hàng loạt 
đầu sách hay. Bài viết hôm nay gửi đến bạn 
đọc là bài thứ 186.

DÌU NHAU BƯỚC RA 
ÁNH SÁNG

Trọng Phụng
Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 28/05/2024.

ĐỌC SÁCH CÙNG ĐOAN TRANG

Trang bị bắt vì tội dám viết. Cô có một ước 
mơ lớn là truyền tải tri thức qua các bài báo 
và sách vở. Tạm thời Trang không thể viết, 
nhưng chúng ta thì có.

Nếu bạn là một người thích viết, dám viết và 
có sách hay muốn chia sẻ, chúng tôi mong 
nhận được bài cộng tác của bạn cho chuyên 
mục đặc biệt này. Bài cộng tác xin gửi cho 
chúng tôi tại đây. Ban biên tập Luật Khoa 
tạp chí, bao gồm Đoan Trang, rất mong chờ 
bài viết của bạn.

https://www.luatkhoa.com/guibai/
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Chuyện những cô gái Việt Nam lấy chồng 
ngoại quốc không phải mới mẻ. Trong 
báo giới và văn chương, người ta đã viết 
nhiều. Có những ngôi làng trên đất nước 
Việt Nam này được mệnh danh là làng lấy 
chồng ngoại quốc [1], xã xuất khẩu cô dâu 
[2]. Có vài quốc gia như Đài Loan, Hàn 
Quốc, Trung Quốc hay Malaysia, trong 
tâm tưởng của nhiều bậc gia đình, là một 
chân trời mới để đổi đời, nếu con gái của 
họ bỏ học lấy chồng nơi ấy.

Và với những người con gái chấp nhận bỏ 
lại sau lưng vườn tược, sông dài để bước 
chân vào con đường nghẹt thở ở chốn đất 
khách quê người, thì phần đông trong số 
họ không hề có ý niệm gì về hôn nhân 
và hạnh phúc. Họ chỉ biết đi lấy chồng là 
cách tốt nhất để thoát nghèo. Số tiền mà 
chú rể ngoại quốc gửi về trước cuộc hôn 
nhân sẽ giúp gia đình họ xây mới ngôi 
nhà, mua sắm đồ đạc trong gia đình. Sau 
này, khi đến đất nước mới, họ có thể lao 
động, và có thể bảo lãnh cha mẹ, anh chị 
em qua làm ăn.

Trên con đường ngỡ là hồng tươi đó, có 
người sống an vui thật. Nhưng cũng đã 
biết bao câu chuyện bất tất được nói ra, 
rằng những cô gái Việt Nam bị biến thành 
nạn nhân của nạn mua bán người, bị bạo 
lực, trở thành nô lệ tình dục… [3]

Không phải đợi tới ngày nay thì người ta 
mới nói và viết nhiều về chủ đề này. Một 
trong những phóng sự xuất sắc nhất của 
Vũ Trọng Phụng là “Kỹ nghệ lấy Tây” xuất 
bản năm 1934, cách đây 90 năm, đến giờ 
vẫn đủ sức để làm khóe mắt con người 
ta đỏ lên hoặc là khiến vị độc giả rơi vào 
trạng thái suy tư với những cảm xúc lẫn 
lộn về thân phận của con người, của 
người con gái - cái thân phận nhiều khi 
chẳng có tên tuổi gì giữa dòng chảy đời 
sống chuyển tiếp lúc giao thời Tây ta.

Mở đầu tác phẩm là nội dung về một 
phiên tòa. Khi nhà chức trách hỏi một 
người phụ nữ về nghề nghiệp thì cô trả lời 
rằng mình làm nghề “lấy Tây”.

Từ lời khai có phần ngộ nghĩnh, bất ngờ 
ấy cộng thêm cái cách mỉm cười của hai 
quan tòa đã thôi thúc chàng phóng viên 
22 tuổi lặn lội đến xóm Thị Cầu (thuộc Bắc 
Ninh ngày nay) - nơi đóng đồn của hàng 
trăm lính lê dương Pháp, để trả lời cho 
một câu hỏi: “Gái Việt lấy chồng Tây vì 
điều gì. Vì ái tình hay đó là một nghề, một 
kỹ nghệ để kiếm sống?”.

Với khả năng khai thác như một nhà báo, 
Vũ Trọng Phụng đem những tư liệu sống 
của mình kết hợp với tài văn chương để 
cho ra mười kỳ phóng sự.

Xuất phát từ nhu cầu sinh lý, cô đơn nơi 
xứ lạ, những người lính lê dương Pháp tìm 
những bà mai vốn là những bà đầm hết 
thời, rồi bỏ một chút ít hoa hồng để được 
kết nối những cuộc hôn nhân dị chủng. 
Đối tượng kết hôn với lính Tây là những 
cô gái quê khốn khó, mong lên chốn đô 
thành để kiếm sống rồi bị đẩy đưa vào 
kiếp me Tây.

Hạnh phúc đời người là những cuộc ngã 
giá chóng vánh. Hai bên đến với nhau có 
những cái sòng phẳng, chỉ duy nhất trước 
hết chưa có là tình yêu. Những gã chồng 
coi vợ là món hàng họ mới mua về. Còn 
nhiều cô gái lại xem đức lang quân là một 
cái mỏ, chỗ dựa nhất thời.

Với những câu chuyện thân phận mà Vũ 
Trọng Phụng nêu ra trong tác phẩm, có lẽ, 
người ta sẽ thấy lấy chồng Tây thực chất 
là một cái nghề của dân tỉnh lẻ. Để rồi, 
mất những ý niệm trong sáng thuở hàn vi, 
những cô gái đa cảm khi xưa sau một thời 
gian bước vào cuộc hôn nhân đổi chác 
bỗng sống cùng một “quả tim đã già cằn”, 
“không còn thổn thức được nữa”. Các cô 
thiếu nữ ấy bỗng “hóa ra một con quái vật 
trên đời”.

Trên những chiếc giường của một me Tây, 
Vũ Trọng Phụng ví “cũng như cái dùi cui 
của một thầy cảnh sát, cũng như cái búa 
của bác thợ rèn, cũng như cái cổ của một 
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ông nghị viện Việt Nam. Trong cái kỹ nghệ 
lấy Tây, thợ chỉ làm việc trên giường”. [4]

Về phía những người lính lê dương Pháp, 
cũng có những người đáng thương, như 
trường hợp của Đi-mi-tốp: lấy 14 đời vợ tất 
cả. Mỗi người lừa ông theo một cách khác 
nhau, làm ông trở nên oán hận đàn bà.

Trong “Kỹ nghệ lấy Tây”, đôi khi nguồn 
cung không đủ cầu, từ đó phát sinh ra 
xung đột. Những người lính muốn có vợ 
phải dùng nhiều cách hèn hạ, nẫng tay 
trên nhau, phá giá nhau. Ai nhiều tiền 
hơn người đó thắng.

Trong tác phẩm, tác giả còn nêu ra câu 
hỏi về số phận của những người con lai, 
điển hình là qua lời kể của cô thiếu nữ 
Suzanne mang hai dòng máu Pháp - Việt 
mới 17 tuổi mà tỏ ra rất thạo đời: “Ở cái xã 
hội quý phái  u Tây, một ít máu An-nam 
trong huyết quản là một cái nhục. Ở cái xã 
hội quý phái người Nam, một ít máu Pháp 
trong huyết quản cũng chẳng là sự vinh. 
Giời ơi! Thì ra tôi không có Tổ quốc!”. [5]

Khi gõ tìm bài nhận xét sách “Kỹ nghệ lấy 
Tây” của Vũ Trọng Phụng trên các công 
cụ tìm kiếm, dễ thấy có không ít bài viết 
xỏ xiên nghề me Tây hay việc lấy chồng 
ngoại quốc của phụ nữ Việt Nam là hèn 
kém, đáng chê trách, đáng xấu hổ, đúng 
như cái tư duy “thuần phong mỹ tục” mà 
giới cầm quyền vẫn đang rêu rao, tròng 
vào đầu nữ giới. Chẳng bài viết nào thật 
sự đủ kiên nhẫn để khai thác vì sao có xu 
hướng lấy chồng ngoại quốc và cho người 
ta biết xuân xanh của các cô gái trở nên 
sáng sủa hay là rơi vào song sắt. Me Tây 
là một cái nghề, vậy thì người làm nghề 
đó có đáng chịu nỗi xấu hổ, hay là họ có 
quyền chọn lựa như thế?

Với mười kỳ của phóng sự “Kỹ nghệ lấy 
Tây”, độc giả sẽ thấy Vũ Trọng Phụng 
không thật sự đứng hẳn về phe nào, không 
ai là thủ phạm, không ai là nạn nhân cả. 
Tiếp cận vấn đề với tư cách nhà báo, Vũ 
Trọng Phụng chỉ nói lên sự thật. Thứ người 
đọc có thể tin rằng mình đang biết tới, là 
những thân phận. Những phận đời ở đó, 
trong xã hội nhiễu nhương, đói nghèo làm 
họ trở nên ngạt thở và bất chấp. Họ ở đó, 
vô danh, hy sinh. Họ đang ở đó, và đôi khi 
rất cô độc.

Đọc xong quyển sách này, có lẽ độc giả 
sẽ thấy đau đáu hơn, có lẽ sẽ muốn dìu 
một hoặc rất nhiều mảnh đời bước ra ánh 
sáng, không phải vì thương hại và cũng 
chưa hẳn vì họ - những cô gái lấy chồng 
ngoại - đã đau khổ quá nhiều. Chỉ là vì 
chúng ta nhận ra rằng mình muốn và sẽ 
nhìn họ một cách bình đẳng và trân trọng 
hơn. q
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Ở nước ta, từng có thời làm báo chẳng liên quan chi tới hai chữ “lợi 
nhuận”. Ấy là thời bao cấp. Thế hệ 

từ thời kỳ Đổi mới năm 1986 trở đi hiển 
nhiên không trải nghiệm gì, nhưng những 
ai từng sống ở miền Bắc từ năm 1954 và 
ở miền Nam từ năm 1975 thì biết rõ. Đó 
là thời nền kinh tế thị trường và các yếu 
tố kinh tế tư nhân gần như hoàn toàn bị 
triệt tiêu, và lợi nhuận trở thành một thứ 
hủ hóa đáng ghê tởm.

Báo chí khi đó chỉ có một mục đích duy 
nhất: phụng sự đảng bằng tiền ngân sách 
(bạn tự biết đảng nào và ngân sách của ai). 
Báo chí được sinh ra để làm con ở, làm 
thằng hầu, làm cửu vạn thông tin, không 
phải để kiếm tiền.

MỘT CUỐN CẨM NANG NHỎ
VỀ LÀM BÁO PHI LỢI NHUẬN

Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 14/05/2024.
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Thế rồi Đổi Mới tới, khôi phục lại những 
gì xưa cũ: tự doanh, kinh tế thị trường, và 
lợi nhuận.

Những tờ báo vốn dĩ là cơ quan nhà nước, 
là tổ chức chính trị - xã hội do nhà nước 
nắm đầu, nay cũng bung ra làm ăn, kiếm 
tiền, kiếm lợi. Họ chạy quảng cáo, họ 
chạy sự kiện, họ chạy “bài PR” (mà không 
nói rõ cho độc giả biết đó là bài khách 
hàng đặt). Nay họ còn thu phí đọc báo 
điện tử. Nền báo chí như một rừng hoa 
mới nở, hối hả đi theo tiếng gọi mới đầy 
cám dỗ mang tên “Bác Hồ”. Họ đã được/bị 
thương mại hóa cao độ, và đã tư nhân hóa 
đến mức giờ đây đảng phải ra sức chống 
tư nhân hóa báo chí.

Trịnh Hữu Long
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Ở bên ngoài Việt Nam, có những người 
cũng đang ra sức chống lại thứ báo chí 
vụ lợi, nhắm mắt kiếm tiền mà họ đang 
vướng vào. Hiển nhiên câu chuyện của 
họ khác hẳn với nước ta. Họ không cấm 
báo chí tư nhân, không cấm thứ báo chí vì 
lợi nhuận. Họ chỉ nhận ra rằng bên cạnh 
những báo, đài tư nhân có phẩm giá và 
chất lượng, họ cũng có những báo, đài 
sẵn sàng hy sinh đạo đức nghề nghiệp và 
chất lượng thông tin để kiếm tiền. [1]

Thị trường có điểm yếu khi nó không 
kiểm soát được dục vọng kiếm lời.

Vậy là xuất hiện thêm một tác nhân mới 
trong nền báo chí: báo, đài phi lợi nhuận. 
[2]

Báo chí phi lợi nhuận được cho là giải 
quyết được hai vấn đề lớn kể trên. Một 
mặt, nó thoát khỏi các định chế chính trị, 
không làm tay sai cho đảng cầm quyền. 
Mặt khác, nó cũng thoát khỏi các định 
chế thị trường (tức là các cổ đông, các 
nhà tài phiệt, các tập đoàn lớn) vốn luôn 
muốn dùng báo chí cho mục đích kiếm 
lời của mình.

Và như vậy, nó (báo chí phi lợi nhuận) 
được thiết kế để đứng độc lập với các định 
chế chính trị lẫn thị trường, không hoặc ít 
chịu áp lực từ các thế lực này.

Toàn bộ khái niệm về báo chí phi lợi 
nhuận xoay quanh niềm tin rằng báo chí 
nên là dịch vụ công ích và nên được đối 
xử như điện, đường, trường, trạm. [3]

Làm thế nào để hiểu cách lập ra và vận 
hành một tờ báo phi lợi nhuận?

Một trong những cách tốt nhất là đọc sách 
của một trong những người giỏi chuyện 
này nhất: Richard J. Tofel, người có hơn 
10 năm làm tổng quản cho một trong 
những tổ chức báo chí phi lợi nhuận có 
ảnh hưởng nhất Hoa Kỳ, ProPublica.

Nếu bạn chưa nghe tới ProPublica bao 
giờ thì nay bạn có thể biết là họ chuyên 
về báo chí điều tra và từng vạch trần hàng 
loạt vụ tham nhũng ở Mỹ. [4]

Và cuốn sách “Elements of nonprofit 
news management” của Richard Tofel có 
thể coi là một cuốn sổ tay gọn gàng - chưa 
tới 100 trang - cho những ai muốn theo 
đuổi mô hình báo chí phi lợi nhuận. Bạn 
có thể tải miễn phí tại đây hoặc mua tại 
đây.

Dĩ nhiên, đây là sổ tay viết cho người 
Mỹ. Hoàn cảnh của nước ta khác nhiều. 
Nhưng chắc chắn những nguyên tắc và 
cách thức lập ra, vận hành, gây quỹ được 
nêu ra trong cuốn sách này đều là những 
giá trị tương đối phổ biến trên thế giới. q

https://annenberg.usc.edu/news/spotlight/propublica-team-wins-2022-selden-ring-award-series-exposing-how-wealthiest-americans?ref=luatkhoa.com
https://www.lenfestinstitute.org/wp-content/uploads/2023/09/Elements-of-Nonprofit-News-Management-Online_FINAL.pdf?ref=luatkhoa.com
https://amzn.to/4bCxrRg?ref=luatkhoa.com
https://amzn.to/4bCxrRg?ref=luatkhoa.com
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Mượn cuộc đời của một thiếu nữ 
có số phận trầm luân để nói về 
những mặt trái của xã hội Việt 

Nam.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng nghe 
đến ông Nguyễn Ngọc Ngạn - người dẫn 
chương trình nổi tiếng của Paris By Night 
hoặc biết tới ông qua vai trò tác giả, giọng 
đọc của nhiều truyện ma.

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, tài năng 
của nhà văn quê Sơn Tây (nay thuộc Hà 
Nội) còn thể hiện qua danh sách hàng loạt 
các truyện ngắn, tiểu thuyết tình cảm. Các 
tác phẩm đó phản ánh hiện thực xã hội. 
Có nhiều quyển nói về những mâu thuẫn 
của chế độ cộng sản và những buồn vui 
của đời sống hải ngoại. [1]

Với chuyên mục Đọc sách cùng Đoan 
Trang tối thứ ba tuần này, Luật Khoa tạp chí 
xin giới thiệu tới bạn đọc truyện dài “Hồng 
Nhan” của Nguyễn Ngọc Ngạn. Theo quan 
sát của người viết, thông thường, sách của 

MẶT TỐI XÃ HỘI QUA SÁCH NÓI
“HỒNG NHAN” CỦA NGUYỄN NGỌC NGẠN

Xuân Tóc Đỏ
Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 30/04/2024.
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ông xuất bản xong mới chuyển sang dạng 
sách nói. Tuy nhiên, với truyện dài “Hồng 
Nhan”, người viết chưa tìm ra được thông 
tin liệu tác phẩm này đã xuất bản sách 
giấy hay chưa. Người viết đang điểm nội 
dung tác phẩm qua hình thức sách nói.

Truyện dài “Hồng nhan” lấy bối cảnh Việt 
Nam những năm đầu thế kỷ 21. Nội dung 
truyện xoay quanh cuộc đời đa truân của 
Hồng - một thiếu nữ đẹp con nhà nghèo.

Mở đầu tác phẩm, Nguyễn Ngọc Ngạn kể 
câu chuyện của cô Linh - một con chiên 
ngoan đạo - vô tình bắt được cái chai thủy 
tinh ngoài bờ biển. Sau này, khi đem nó về, 
cô mới phát hiện mình được trao quyền 
năng thấy rõ tương lai của một người nếu 
người đó cầm cổ chai lên.

Biết chuyện, nhân vật chính trong truyện 
là cô Hồng, cùng bạn trai tên Toản đến 
tìm gặp cô Linh. Hai người tò mò muốn 
biết sau này có lấy nhau được hay không.
Nhưng hai người tá hỏa khi nghe cô Linh 
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nói, cô nhìn thấy hình ảnh Hồng mặc váy 
cưới đứng giữa nghĩa trang, đằng sau là 
năm chiếc quan tài. Điều này đồng nghĩa 
với việc hễ Hồng lấy ai thì người đó đều 
phải chết yểu. Cô Linh khuyên Hồng kiếp 
này không nên lấy chồng.

Tuy nhiên, Hồng và Toản lại đang yêu 
nhau say đắm, nên theo tâm lý thông 
thường là không nghe theo lời cảnh báo 
của cô Linh.

Dịp nọ, hai người đi nghỉ mát tại Vũng 
Tàu. Nhưng tai họa ập đến, buổi sáng sau 
đêm ân ái, Toản bị chết đuối. Đó là một 
ngày mưa gió bão bùng ngoài bãi biển. Cái 
chết của Toản gây sốc cho Hồng vì anh là 
một huấn luyện viên bơi lội.

Lúc này, Hồng nhận ra không cần phải 
cưới xin, chỉ cần chung đụng thể xác là 
người đàn ông của cô phải đón nhận cái 
chết.

Sau một thời gian nằm vật tại nhà day dứt, 
đau khổ vì cái chết của người yêu, Hồng 
gặp Đán - một Việt kiều Mỹ mới về nước. 
Hai người sớm phát triển mối quan hệ yêu 
đương. Cuối cùng Đán bày tỏ chân tình và 
ngỏ lời muốn cưới Hồng.

Lúc này Hồng như đứng giữa ngã ba 
đường. Hồng sẽ từ chối Đán vì không 
muốn Đán phải nhận cái chết? Tìm cách 
đi cầu cạnh thầy pháp thay đổi vận mệnh? 
Hay thậm chí tàn nhẫn hơn là Hồng sẽ tìm 
ai đó ngủ với mình cho tới khi nào đủ năm 
chiếc quan tài?

Lúc này, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn thật 
sự đã đẩy câu chuyện kịch tính và hấp 
dẫn hết mức có thể. Người nghe sách nói 
sẽ bị lôi cuốn nghe thêm hoài, bởi muốn 
biết cuối cùng Hồng có lấy được Đán hay 
không.

Hiện tại, các tác phẩm của nhà văn 
Nguyễn Ngọc Ngạn chưa từng được xuất 
bản tại Việt Nam. Tuy nhiên, bạn đọc có 

thể thưởng thức truyện dài “Hồng Nhan” 
bằng audiobook do Trung tâm Thúy Nga 
sản xuất và phát hành, qua sự diễn đọc 
của chính tác giả và kịch sĩ Hồng Đào tại 
đây. [2]

Với quan niệm là một nhà văn phải luôn 
luôn trăn trở chứ đừng chỉ viết suông, 
Nguyễn Ngọc Ngạn khéo léo lồng ghép 
những mặt tối của xã hội Việt Nam đương 
thời bằng các nhân vật đi qua cuộc đời 
Hồng. [3]

Qua tác phẩm, sẽ thấy được một thiếu gia 
con của trung tá công an, cậy thế bố luôn 
tỏ ra hống hách, coi phụ nữ như đồ chơi. 
Sau một bữa tiệc sinh nhật, anh này đã 
cưỡng hiếp Hồng.

Hay sẽ biết về một thầy pháp với vỏ bọc 
đạo mạo hiểu biết về thế giới tâm linh 
nhưng đầu óc rỗng tuếch, luôn chủ tâm 
lừa đảo, trục lợi thân xác những phụ nữ 
trẻ đẹp, nhẹ dạ cả tin.

Người nghe thấy thêm một vị quan chức 
luôn tỏ ra ngoan ngoãn, phục tùng sếp là 
“đảng viên lâu năm”, “mua bằng để tiến 
thân” nhưng đã dám “nẫng tay trên” đàn 
anh khi cơn dục vọng nổi lên.

Và chắc chắn thính giả sẽ có cơ hội cảm 
nghiệm thêm về xã hội Việt Nam đương 
đại. Trong một xã hội đầy bất ổn, công 
ăn việc làm không phải dễ kiếm, những 
thanh niên con nhà nghèo phải hạ mình 
đi làm “trai bao”, phục vụ các bà muốn hồi 
xuân.

Trong truyện, mẹ Hồng, giống như nhiều 
người nghèo tại xã hội Việt Nam, ngày 
đêm vất vả lao động vẫn không đủ tiền 
cho con ăn học, luôn tỏ ra khúm núm với 
những người thuộc tầng lớp giàu có. 

Người mẹ ấy đã không ngần ngại vun vén 
cho cuộc hôn nhân giữa con gái và chàng 
rể Việt kiều để hai mẹ con bà sẽ có tương 
lai sáng sủa hơn. q
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Chùa cầu ở Hội An (“Faifo” trong 
tiếng Nhật, còn được gọi là cầu Nhật 
Bản hay cầu Lai Viễn Kiều) là minh 

chứng cho sự có mặt của người Nhật ở Việt 
Nam vào thế kỷ XVI-XVII.

Theo thống kê được đề cập trong quyển 
sách “Japon - Vietnam: Histoire d’une 
relation sous influences” (tạm dịch: “Nhật 
Bản - Việt Nam: Lịch sử mối quan hệ dưới 
nhiều ảnh hưởng”) [1], từ năm 2000 đến 
2003, có 21 trong tổng số 38 cây cầu được 
xây dựng tại 17 tỉnh, thành phố của Việt 
Nam là do Nhật trợ giúp.

Không chỉ ở Việt Nam, người Nhật cũng 
gây dấu ấn tại châu Á bằng những cây 
cầu, khiến quốc gia này nổi tiếng với “nền 
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ngoại giao cây cầu” (diplomatie du pont).
Nhưng mối quan hệ giữa Việt Nam - Nhật 
Bản không chỉ dừng lại ở đó. Dấu ấn người 
Nhật ở đất Việt còn nhiều hơn vậy.

Được xuất bản năm 2004, cuốn sách 
“Japon - Vietnam: Histoire d’une relation 
sous influences” có thể được xem như 
là một công trình nghiên cứu dễ hiểu và 
toàn diện về mối quan hệ ngoại giao Việt 
- Nhật. Những nhà phân tích người Pháp 
(sau đây gọi chung là tác giả) đã viết cuốn 
sách này với nhiều nguồn tài liệu tiếng 
Việt, Nhật, Pháp và Anh.

Phần một của cuốn sách mô tả sự xuất 
hiện và ảnh hưởng của Nhật Bản tại Việt 
Nam. Phần hai trình bày các nội dung: 
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chiến tranh và quân đội Nhật ở Việt Nam; 
góc nhìn Nhật về chiến tranh và chính 
sách Đổi mới tại Việt Nam. Phần ba quyển 
sách phân tích diễn biến ngoại giao của 
hai nước sau khi chính thức thiết lập quan 
hệ ngoại giao.

Dù tác phẩm này đã ra đời hai thập niên, 
nhưng nó vẫn còn nguyên giá trị, nhất 
là ở bối cảnh hai quốc gia trở thành Đối 
tác chiến lược toàn diện năm 2023. Trong 
quyển sách, độc giả cũng có thể hiểu thêm 
về nhiều sự kiện mà ngày nay hai chính 
phủ tìm cách lãng quên như tác động của 
nạn đói Ất Dậu và thuyền nhân.

Theo tác giả cuốn sách, người đi đầu thúc 
đẩy quan hệ Việt Nhật chính là Phan Bội 
Châu. Ông là một trí thức vừa khao khát 
chống Pháp, thoát ảnh hưởng của Trung 
Quốc, vừa tìm kiếm một hình mẫu quốc 
gia văn minh tiến bộ như phương Tây mà 
vẫn đậm chất Á Đông.

Những nhà cải cách tại Việt Nam thời bấy 
giờ cho rằng cần học tập ở Nhật Bản trong 
việc xây dựng cả lực lượng lục quân và hải 
quân hùng mạnh.

Thế nhưng có vẻ như niềm tin của Phan 
Bội Châu và những trí thức Đông Du 
Bắc Việt bị đặt nhầm chỗ. Người Nhật từ 
chối hỗ trợ những nhà cải cách Việt Nam 
chống Pháp, vì hai lý do chính: tránh đối 
đầu trực diện với phương Tây (cụ thể là 
Pháp) và Nhật bị hao hụt nguồn lực sau 
chiến tranh với Nga. Thay vào đó, Nhật 
công nhận chế độ thực dân Pháp bằng 
Hiệp ước Pháp - Nhật năm 1907 để đổi lại 
hỗ trợ tài chính của Pháp.

Năm 1908, Nhật đã trục xuất sinh viên 
Việt Nam trở về nước theo đề nghị của 
Pháp, mà nhiều trong số họ phải tị nạn 
sang Trung Hoa Đại lục, trong đó có Phan 
Bội Châu.

Nhật Bản tăng cường sự bành trướng của 
mình ở châu Á bằng con đường văn hóa, 
cụ thể là phổ biến tiếng Nhật và quảng bá 
phương pháp giáo dục theo tinh thần mới 
của Nhật.

Chiến thắng trước Nga càng củng cố uy 
thế của Nhật. Tuy nhiên, điều này không 
đáp ứng nhu cầu của những phong trào 
yêu nước đang diễn ra mạnh mẽ tại châu 
Á vào thập niên 1940.

Nhật muốn đặt những phong trào này 
dưới sự bảo hộ của mình và muốn kiểm 
soát giới tinh anh của các nước châu Á.

Vào cuối thập niên 1930, Nhật đã bành 
trướng khắp châu Á và bộc lộ ý đồ rõ rệt 
với Đông Nam Á.

Tại Đông Dương, khi bị Nhật chiếm đóng, 
nền kinh tế của các quốc gia được tái cấu 
trúc chỉ để phục vụ Đế quốc Nhật. Người 
nông dân bị ép nhổ lúa, trồng đay nhằm 
phục vụ công nghiệp. Họa vô đơn chí, 
thiên tai như lũ lụt kéo dài giai đoạn 1936-
1939 cũng ập tới, khiến miền Bắc Việt 
Nam ngày càng kiệt quệ. Nạn đói ấy cũng 
để lại những chấn thương tinh thần trong 
ký ức người Việt.

Sự chiếm đóng của Nhật là một trong 
những nguyên nhân trực tiếp gây ra nạn 
đói Ất Dậu, khiến 10% dân số Việt Nam 
phải trực tiếp hay gián tiếp chịu hậu quả.
Người Việt chỉ trích Nhật khá nhẹ nhàng. 
Có lẽ vì vậy, những người Nhật sinh ra sau 
chiến tranh không hề nhận thức về thảm 
họa nhân đạo này. 

Sau khi đầu hàng năm 1945, quân đội 
Nhật còn được Việt Minh giữ lại và tham 
gia tư vấn cho quân đội cộng sản. Chính 
điều này, theo tác giả, đã trở thành sự trớ 
trêu hay sự mập mờ trong mối quan hệ 
hai nước.

PHONG TRÀO ĐÔNG DU

XÂM CHIẾM BẮC VIỆT
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Quan hệ Việt - Nhật cũng thay đổi kể từ 
chuyến thăm của Nixon đến Trung Quốc 
năm 1971. Đó là cú sốc đối với đất nước 
mặt trời mọc vì Nhật luôn đứng về phía 
Mỹ trong chính sách Đài Loan đối phó với 
Trung Quốc.

Trước khi đến Trung Quốc nối lại mối 
quan hệ ngoại giao song phương năm 
1972, Nhật cũng có chuyến thăm bí mật 
tới Hà Nội và được đón tiếp nồng nhiệt, dù 
lúc đó, Nhật đang duy trì quan hệ chính 
thức với Việt Nam Cộng hòa.

Ngay cả khi vẫn tiếp tục hậu thuẫn Việt 
Nam Cộng hòa bằng viện trợ kinh tế (61 
triệu USD từ năm 1971 đến 1975) và những 
khoản đầu tư kinh doanh không hề suy 
giảm, Nhật Bản thúc đẩy mối quan hệ với 
Bắc Việt.

Chính quyền Hà Nội tỏ ra thiện chí nhưng 
thận trọng trước sự thân thiện bất ngờ 
của Nhật, do ở thời điểm này, phong trào 
phản đối chiến tranh Việt Nam ở Nhật đã 
bắt đầu thuyên giảm.

Sau năm 1975, Nhật Bản thực hiện đường 
lối ngoại giao tương đối độc lập với Mỹ 
và nhanh chóng công nhận chính quyền 
cộng sản để thúc đẩy mối quan hệ với các 
nước chế độ cộng sản trong khu vực và 
khối ASEAN nói chung.

Với chủ trương của thủ tướng Fukuda, 
Nhật Bản bắt đầu chinh phục các quốc gia 
Đông Nam Á bằng quyền lực mềm. Học 
thuyết Fukuda (Fukuda doctrine) nhấn 
mạnh Nhật sẽ không trở thành cường 
quốc quân sự và không sở hữu vũ khí hạt 
nhân. Thay vào đó, Nhật Bản sẽ hàn gắn 
mối quan hệ quần chúng với các các quốc 
gia Đông Nam Á và thúc đẩy hòa bình khu 
vực.

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam 
- Campuchia căng thẳng vào năm 1978.

Mỹ và Nhật, đều thân thiện hơn với Trung 
Quốc và không mấy thiện cảm đối với Việt 
Nam khi Việt Nam xích lại gần Liên Xô, 
đặc biệt là khi hai nước này ký Hiệp ước 
Xô - Việt năm 1978.

Đã vậy, việc Việt Nam đưa quân sang 
Campuchia càng làm rạn nứt các mối 
quan hệ. Do đó, Nhật cắt mọi viện trợ 
kinh tế ở Việt Nam và đứng về phía Mỹ, 
Trung, ASEAN, đòi Việt Nam rút quân 
khỏi Campuchia.

Thậm chí, năm 1984, Nhật còn chủ động 
đàm phán, gây áp lực Việt Nam. Cụ thể, 
nếu rút quân khỏi Campuchia, Việt Nam 
sẽ nhận được trợ giúp kinh tế như trước 
(200 triệu USD mỗi năm cho cả Đông 
Dương). Nhưng lời đề nghị hào phóng của 
cường quốc này cũng không làm thay đổi 
quyết định của chính quyền Hà Nội. Do 
đó, Mỹ và Nhật mới quyết tâm hơn nữa với 
chính sách chống cộng.

Dân chúng Nhật Bản có những ý kiến 
trái chiều, đa phần ủng hộ Việt Nam và 
chính phủ của Heng Samrin. Thế nhưng, 
cũng có người đứng về phía Trung Quốc 
và Khmer Đỏ. Người Nhật cũng tham gia 
quá trình đàm phán Hiệp định Paris, góp 
phần tác động Việt Nam rút quân khỏi 
Campuchia.

Thuyền nhân Việt Nam hay những người 
tị nạn di cư ồ ạt, chạy trốn khỏi Lào và 
Campuchia đến Nhật (khoảng hai triệu 
người từ năm 1975 đến 1981) đã dấy lên dư 
luận ở Nhật Bản giữa trách nhiệm nhân 
đạo quốc tế và việc duy trì sự thuần nhất 
sắc tộc để ngăn chặn luồng nhập cư.

Nhật cũng bị quốc tế chỉ trích vì thiếu tinh 
thần đồng cảm và tương trợ, cho dù đã trở 

NGOẠI GIAO NƯỚC ĐÔI NHẬT THẤT VỌNG VÌ VIỆT NAM 
ĐÁNH CAMPUCHIA

THUYỀN NHÂN VIỆT ĐẾN NHẬT
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thành nền kinh tế thứ hai thế giới. Theo 
tác giả, cách tiếp nhận người tị nạn Đông 
Dương của Nhật vào những năm 1970 đã 
cho thấy sự phân biệt chủng tộc của đất 
nước này. Các tổ chức quốc tế nhân đạo 
phê phán Nhật không dang tay cứu những 
người tị nạn trên biển.

Thái độ của hành chính Nhật cũng khiến 
những người tị nạn cảm thấy không được 
hoan nghênh. Họ chỉ ở lại Nhật trong thời 
gian ngắn và xem nơi đây để quá cảnh 
trước khi sang các nước châu Âu hay Mỹ.

Năm 1978, Tổng thống Jimmy Carter kêu 
gọi thủ tướng Fukuda trợ giúp nhân đạo 
cho những người tị nạn. Chỉ đến lúc đó 
Nhật mới có những chính sách thân thiện 
hơn, đồng ý để những người tị nạn ở lại 
lâu dài.

Nhưng ngay cả khi Nhật làm thế và có 
đóng góp hào phóng vào các quỹ nhân đạo 
thì việc đóng cửa với người tị nạn cũng đã 
làm Nhật mất điểm trong mắt của người 
dân các nước ASEAN.

Thiếu vắng các nguồn tài trợ và đầu tư, 
Liên Xô và khối COMECOM giảm viện trợ, 
nền kinh tế Việt Nam kiệt quệ và buộc 
phải “Đổi mới”. Nhật cũng xem xét lại tình 
hình và nhận thấy viện trợ cho Việt Nam 
cũng là một cách ổn định khu vực và phát 
triển lâu dài.

Thực ra theo tác giả, quan điểm ngoại 
giao của Nhật với Việt Nam rất thực dụng. 
Nhật không đưa ra bất cứ điều kiện chính 
trị hay nhân đạo nào đối với Việt Nam.

Nhật cũng không tin tưởng việc phát triển 
kinh tế chắc chắn có thể dẫn tới dân chủ. 
Thế nên việc chờ dân chủ chín muồi ở 
Việt Nam rồi mới viện trợ hay có thể làm 
gián đoạn sự phát triển khu vực mà Nhật 
quan tâm.

Vào những năm 1990, trong khi đang thi 
hành chính sách cô lập và trừng phạt Việt 

THỜI KỲ ĐỔI MỚI

QUAN HỆ KINH TẾ HỒI PHỤC

Nam, Mỹ vẫn gây áp lực để Nhật không 
nối lại viện trợ cho Việt Nam. Chừng nào 
Mỹ còn trừng phạt Việt Nam, Nhật chỉ 
có thể tăng cường trợ giúp nhân đạo hay 
phát triển nhân lực và cơ sở hạ tầng.

Năm 1992, Nhật trở thành nhà viện trợ 
phát triển lớn nhất của Việt Nam với 282 
triệu USD và Việt Nam trở thành nước 
nhận viện trợ lớn thứ tư của Nhật. Nhật 
chú trọng tới việc nhập khẩu dầu từ Việt 
Nam và nhanh chóng trở thành đối tác 
thương mại lớn nhất Việt Nam thời điểm 
bấy giờ.

Thời điểm này cũng là lúc mà Nhật tăng 
cường ngoại giao với nhiều nước trong 
khu vực, đặc biệt là Indonesia, Thái Lan 
và Campuchia.

Sau khi Mỹ dỡ bỏ cấm vận, Nhật tuyên bố 
viện trợ thêm cho Việt Nam cả các kênh 
song phương và đa phương.

So với các nước ASEAN khác, Việt Nam 
luôn nhận được mức tài trợ ưu ái hơn từ 
Nhật Bản. Ngành Việt Nam học tại Nhật 
cũng phát triển đáng kể từ năm 1975.

“Japon - Vietnam: Histoire d’une relation 
sous influences” là một công trình nghiên 
cứu công phu và tương đối toàn diện chỉ 
với hơn 100 trang sách, phức tạp về mối 
quan hệ Việt Nhật.

Tác giả cũng khẳng định, trong quá khứ 
quan hệ Nhật Bản và Việt Nam hoàn toàn 
có cơ hội để phát triển hơn nữa nhưng cả 
hai phía, ở những thời điểm nhất định, 
đều có những lý do riêng để làm chậm 
chúng, và cũng không muốn nói nhiều về 
chúng.

Nếu như Nhật đã ra sức chinh phục 
Indonesia ở thế kỷ XX vì tài nguyên trù 
phú của đất nước này, thì có lẽ thế kỷ XXI, 
Nhật sẽ chọn Việt Nam vì nguồn nhân lực 
dồi dào. q
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